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CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ, CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ, 
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO ĐỂ TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO ĐỂ TRIỂN KHAI 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐGIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

TTKN Hà Nội (TH)TTKN Hà Nội (TH)
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định cơ chế hỗ trợ đối với dự án Đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố với các nội dung sau:

I. Phạm vi điều chỉnh
Quy định cơ chế hỗ trợ đối với dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo để 

triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 
thành phố. 

Trường hợp cùng một thời điểm, nội dung có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau (kể cả từ 
các chương trình, dự án khác), đối tượng thụ hưởng, được lựa chọn áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
có lợi nhất.

II. Đối tượng áp dụng
Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong thời gian 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được 

cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông 
nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện hỗ trợ. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành 
viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
hộ mới thoát nghèo.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ gia đình, cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân 
liên quan.

III. Điều kiện, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
1. Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
Thực hiện theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 về sửa đổi, 

bổ sung khoản 1 Điều 21 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 
Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

2. Cơ chế
a) Chi hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết: Chủ trì liên kết được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi 

phí tư vấn xây dựng liên kết, chi phí khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; tư vấn xây 
dựng hợp đồng liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy trình kỹ thuật, phương án phát 
triển thị trường tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm:

Chi khảo sát, điều tra xác định, lựa chọn địa bàn thực hiện kế hoạch liên kết và các hộ có nhu cầu, 
điều kiện để tham gia kế hoạch liên kết, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Biểu số 01 
kèm theo Nghị quyết này.

Chi nghiên cứu, lập và xây dựng dự án, kế hoạch liên kết, phương án sản xuất, nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại Biểu số 02 kèm theo Nghị quyết này.

b) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, năng lực tìm kiếm, 
mở rộng thị trường tiêu thụ: Nội dung và mức chi thực hiện theo khoản 1, Điều 4 Thông tư 55/2023/
TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính.
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c) Hỗ trợ 70% kinh phí mua nguyên liệu, giống cây, con, vật tư kỹ thuật (phân bón, thức ăn chăn nuôi, 
thuốc bảo vệ thực vật) theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 03 chu kỳ sản xuất.

Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 50% tổng chi phí thực hiện một (01) kế hoạch liên kết.
3. Phương thức thực hiện
a) Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 
2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến 
khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm và theo các văn bản hướng dẫn 
thực hiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hỗ trợ phát triển hợp tác, 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Mẫu đơn, biểu 
mẫu, trình tự thủ tục đối với đề nghị hỗ trợ kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp thực hiện theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ; 
Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động- Thương binh và xã 
hội. Các nội dung kế hoạch liên kết đảm bảo đầy đủ nội dung quy định tại điểm 3 khoản 12 Điều 1 
Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023; chủ trì liên kết cam kết và có biện pháp nộp 
lại toàn bộ kinh phí hỗ trợ trong trường hợp không thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch 
liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (như bảo lãnh thực hiện hợp đồng với cơ quan, đơn 
vị được giao vốn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất).

b) Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch, dự toán; đơn vị chủ trì liên kết và các bên 
liên kết thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện theo quy 
định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung 
khoản 6, khoản 7 Điều 21 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.

IV. Điều kiện, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng
1. Điều kiện hỗ trợ
Thực hiện theo khoản 13 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 về sửa đổi, 

bổ sung khoản 1 Điều 22 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 
Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

2. Cơ chế
a) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tổ nhóm, nâng cao năng lực quản lý 

và vận hành tổ nhóm: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 
55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính.

b) Hỗ trợ 70% kinh phí mua nguyên liệu, giống cây, con, vật tư kỹ thuật (phân bón, thức ăn chăn 
nuôi, thuốc bảo vệ thực vật) theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình tư vấn, hướng dẫn thực hiện dự án cho đến khi có 
kết quả: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Thông tư 55/2023/
TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính.

d) Hỗ trợ tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa phương: Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 
năm 2023 của Bộ Tài chính.

e) Hỗ trợ xây dựng và quản lý dự án, kế hoạch, phương án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 
đồng thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 
2023 của Bộ Tài chính.

Hỗ trợ tối đa không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn vùng nông thôn 
thuộc phạm vi Thành phố.
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3. Phương thức thực hiện
a) Thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 

năm 2023 về sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 
Chính phủ.

b) Mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 
25 tháng 05 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Lựa chọn dự án, phương án sản 
xuất, dịch vụ của cộng đồng thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 6 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 
tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.

c) Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch, dự toán; đại diện tổ nhóm cộng đồng và 
các thành viên thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng theo quy định tại khoản 13 
Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 7 
Điều 22 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.

V. Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất nhiệm vụ
1. Điều kiện hỗ trợ
a) Sau tối đa 30 ngày kể từ ngày cơ quan, đơn vị được giao vốn có văn bản gửi đến UBND 

huyện, xã để thông báo rộng rãi kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên 
kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên các phương tiện truyền thông 
hoặc trên trang điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị nhưng không 
huy động được sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác hoặc không có đề 
xuất từ cộng đồng dân cư thì các đối tượng được hỗ trợ chuyển sang thực hiện hỗ trợ phát triển 
sản xuất theo nhiệm vụ.

b) Tối thiểu 70% phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước phải được dùng để hỗ trợ các hoạt 
động phát triển sản xuất liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của người dân.

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ hoạt động khuyến nông trong Danh mục dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 
thành phố Hà Nội; thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 
Đối với nội dung mua nguyên liệu, giống cây, con, vật tư kỹ thuật (phân bón, thức ăn chăn nuôi, 
thuốc bảo vệ thực vật) thực hiện tỷ lệ hỗ trợ 70% kinh phí theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt cho đối tượng thuộc Nghị quyết này.

Hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án tối đa không quá ba (03) tỷ đồng.
3. Phương thức thực hiện
a) Thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 
Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

b) Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch, dự toán thực hiện hoạt động hỗ trợ phát 
triển sản xuất theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 
2023 về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 
của Chính phủ.

VI. Điều khoản thi hành
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế.

Các quy định tại phụ lục này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 12 năm 2023.



NN&PTNTNN&PTNT
                                                                       CHUÛ TRÖÔNG - CHÍNH SAÙCHCHUÛ TRÖÔNG - CHÍNH SAÙCH

Soá 03 - Naêm 2024

NOÂNG NGHIEÄP & NOÂNG THOÂN HAØ NOÄI
5

Soá 03 - Naêm 2024

NOÂNG NGHIEÄP & NOÂNG THOÂN HAØ NOÄI
4

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024 - 20252024 - 2025
TTKN Hà Nội (TH)TTKN Hà Nội (TH)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04 tháng 06 năm 
2024 về phát triển cây dược liệu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 - 2025.

I. Mục tiêu
- Phát triển và nuôi trồng các giống dược liệu có giá trị y tế và giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất 

tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Từng bước mở rộng diện tích gieo trồng dược liệu theo định hướng sản xuất chuyên canh tập trung. 

Đẩy mạnh sản xuất dược liệu chuyên canh tập trung gắn với chuỗi liên kết, xây dựng, duy trì, phát triển 
nhãn hiệu, thương hiệu. Phát triển nuôi trồng dược liệu ứng dụng công nghệ cao, dược liệu hữu cơ, hỗ 
trợ ứng dụng chuyển đổi số...

- Đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ thuật cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người sản xuất về công 
nghệ trồng, chăm sóc, thu hái dược liệu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng và chế 
biến cây dược liệu theo hướng GACP - WHO.

II. Nội dung kế hoạch
1. Danh mục các loại cây dược liệu ưu tiên phát triển
- Tiêu chí ưu tiên phát triển các loại cây dược liệu:
+ Cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện thâm canh của người dân tại địa phương.
+ Cây có giá trị kinh tế cao, thị trường có nhu cầu tiêu thụ, có các doanh nghiệp thực hiện liên kết 

bao tiêu sản phẩm và là các loại dược liệu có thể xuất khẩu trong tương lai.
+ Cây thuốc có tầm nhìn là sản phẩm chính để phát triển nuôi trồng cho giai đoạn tới.
- Ưu tiên phát triển 16 loại cây dược liệu sau: (1) Trà hoa vàng (Camellia spp.- Theaceae);  (2) Kim 

ngân hoa (Lonicera japonica Thunb); (3) Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms - Araliaceae); (4) 
Cà gai leo (Solanum Procumbens Lour); (5) Xạ đen (Ehretia asperula Zoll. & Moritzi. - Boraginaceae; 
(6) Râu mèo (Orthosiphon spiralis.Lour. Merr. - Lamiaceae); (7) Sâm bố chính (Abelmoschus sagit-
tifolius (Kurz) Merr. (Hibiscus sagittifolius Kurz.), Malvaceae; (8) Hương nhu (Ocimum tenuiflorum L. 
(Ocimum sanctum L.), Lamiaceae; (9) Cỏ ngọt (Stevia rebaudiana (Bert.) Hemsl. Asteraceae; (10) 
Thanh hao (Artemisia annua L. Asteraceae); (11) Húng quế (Ocimum basilicum L. Lamiaceae); (12) 
Bạc hà (Mentha arvensis L. Lamiaceae); (13) Cúc chi (Chrysanthemum indicum L. Asteraceae); (14) 
Nghệ vàng (Curcuma longa L); (15) Gừng (Zingiber officmale Roes); (16) Đông trùng hạ thảo.

Ngoài các loài cây dược liệu được lựa chọn và ưu tiên phát triển nêu trên. Tùy theo lợi thế và điều 
kiện thực tế, các địa phương có thể lựa chọn, phát triển các loài dược liệu khác có thế mạnh và giá trị 
kinh tế, có đầu ra cho sản phẩm và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại các tiểu vùng sinh 
thái của địa phương, như thìa canh, khôi tía, cây tràm, nhân trần, chè vằng, đu đủ đực, mùi già, diếp 
cá, rau má, sâm, sương sáo…

2. Công tác tập huấn, nâng cao năng lực sản xuất và quản lý, tổ chức sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm

- Tập huấn về quản lý và tổ chức phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho cán bộ làm công tác 
quản lý nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Trung bình mỗi năm tổ chức 03 lớp, thời gian 3 ngày/lớp, 
30 người/lớp. Nội dung tập trung tập huấn về phương pháp quản lý và tổ chức cho cán bộ quản lý, cán 
bộ kỹ thuật về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dược liệu.

- Tập huấn chuyên sâu cấp Giấy chứng nhận cho cán bộ quản lý, cán bộ Khuyến nông tỉnh, huyện 
về “Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu” theo 
hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO) tại thông tư 19/2019/TT - BYT ngày 30/7/2019. 
Trung bình mỗi năm tổ chức 03 lớp, 30 người/lớp. Nội dung tập trung tập huấn về thực hành tốt trồng 
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trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới để tạo ra nguồn nguyên liệu đảm 
bảo chất lượng để làm thuốc.

- Tập huấn về kỹ thuật sản xuất, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, GACP-WHO cho người sản 
xuất. Trung bình mỗi năm tổ chức 20 lớp, thời gian 3 ngày/lớp, 50 người/lớp. Nội dung tập trung tập 
huấn về: kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái cây dược liệu; một số bệnh thường gặp và cách phòng trừ; 
kiến thức về liên kết sản xuất dược liệu theo chuỗi giá trị; các tiêu chuẩn cơ bản của GACP, Organic và 
quản lý sản xuất hộ gia đình. Việc tập huấn được thực hiện thành từng khóa, ở từng Hợp tác xã/doanh 
nghiệp, do chuyên gia tư vấn hoặc chuyên viên có kinh nghiệm thực hiện.

3. Phát triển các vùng trồng dược liệu chuyên canh tập trung
Căn cứ Quyết định 4537/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về 

Danh mục định hướng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố 
Hà Nội thực hiện rà soát, xác định, xây dựng chi tiết vùng sản xuất chuyên canh tập trung cho từng loài 
dược liệu ở từng địa bàn xã, gắn với xây dựng hệ thống thu mua, bảo quản, sơ chế, chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm dược liệu trên cơ sở khai thác lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên.

Thực hiện chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả ở những nơi có điều kiện phù hợp sang trồng 
dược liệu theo chuỗi giá trị; chế biến sâu, tạo ra những thương phẩm dược liệu có giá trị gia tăng lớn 
gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hỗ trợ lập hồ sơ quản lý, cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc đối với các diện tích trồng 
cây dược liệu chuyên canh tập trung.

Hỗ trợ thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm dược liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, 
đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành từ khâu 
nuôi trồng đến khai thác, chế biến.

Xây dựng và triển khai các đề tài khoa học công nghệ về nghiên cứu chọn tạo giống, công 
nghệ sản xuất giống; quy trình công nghệ trồng cho năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu, 
bệnh hại từ nguồn gen cây thuốc quý, lợi thế ở địa phương và nhập nội nguồn gen, giống cây 
dược liệu tiên tiến.

Từng bước thực hiện nuôi trồng và thu hái dược liệu theo nguyên tắc GACP-WHO và thực hành sản 
xuất, chế biến dược liệu theo tiêu chuẩn GMP- WHO nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn, có 
khả năng cạnh tranh.

4. Thông tin, tuyên truyền, quảng bá tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm dược 
liệu của thành phố Hà Nội

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm (qua các 
phương tiện: báo chí, phóng sự, đài phát thanh, ấn phẩm nông nghiệp,…), vận động, thu hút các doanh 
nghiệp tham gia liên kết, đầu tư hỗ trợ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dược liệu.

- Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình: Xây dựng 
tin, bài, phóng sự về kết quả phát triển cây dược liệu trên địa bàn Thành phố; tư vấn và hướng dẫn kỹ 
thuật sản xuất, bảo quản, chế biến; thông tin thị trường tiêu thụ cây dược liệu.

- Hàng năm tổ chức hội nghị, hội thảo về khoa học - kỹ thuật, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ sản 
phẩm cây dược liệu.

- Lồng ghép hoạt động tiêu thụ, quảng bá tại các hội nghị xúc tiến đầu tư và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp.

- Xây dựng, duy trì, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm dược liệu trên địa bàn thành phố 
Hà Nội.

III. Kinh phí thực hiện
* Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông 

nghiệp & Phát triển nông thôn.
- Nguồn kinh phí đối ứng: Từ các tổ chức, cá nhân đóng góp.
- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
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* Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch 
thực hiện rà soát, lồng ghép trong quá trình triển khai các chính sách về phát triển nông nghiệp, các 
chương trình, đề án, dự án và kế hoạch dự toán được giao năm 2024 - 2025.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, không chồng chéo theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời 
tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách để bổ sung, đề xuất ban hành mới mang tính đặc thù phù hợp 
với điều kiện của Thành phố nhằm khuyến khích doanh nghiệp, người dân đẩy mạnh đầu tư phát triển 
sản xuất, chế biến dược liệu.

- Đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024 - 2025 để làm cơ sở xây 
dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

- Giao đơn vị trực thuộc chủ trì xây dựng, lồng ghép nội dung thực hiện trong các chương trình, kế 
hoạch, đề án, dự án để triển khai thực hiện hàng năm.

2. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, cấp phép, và quản lý các cơ sở kinh doanh, 

sản xuất thành phẩm (thuốc Y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế,...) và 
kinh doanh sản phẩm dược liệu trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Cục quản lý Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế và các sở, ngành liên quan trên địa bàn thành 
phố trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện GACP tại các cơ sở trồng trọt, thu hái, chế 
biến dược liệu hoạt động trên địa bàn thành phố.

3. Sở Tài chính
Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trên cơ sở đề xuất của đơn vị và nhiệm vụ được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo 
đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ trì tham mưu giải pháp tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, góp phần thực hiện Kế hoạch; tham mưu, bố trí nguồn kinh phí khoa học công nghệ cho 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cho phát triển dược liệu trên địa bàn thành phố.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, các cơ quan thông tin truyền thông của 

Thành phố chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về kế hoạch phát triển dược liệu trên địa bàn thành 
phố Hà Nội năm 2024 - 2025.

- Xây dựng kế hoạch phát triển dược liệu của đơn vị mình; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính 
sách hiện có, hàng năm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện phát triển dược liệu của địa phương; lồng 
ghép các nội dung phát triển dược liệu vào các chương trình, dự án được giao quản lý, thực hiện; Huy 
động tối đa nguồn kinh phí sự nghiệp, sự nghiệp khoa học, vốn phát triển sản xuất thuộc các Chương 
trình mục tiêu để thực hiện nội dung Kế hoạch.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn, báo cáo Sở Nông nghiệp 
& Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

6. Hội Đông Y Thành phố
- Tuyên truyền và vận động các hội viên tham gia công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu của 

Thành phố; tham gia hệ thống phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị của thành phố Hà Nội.
- Ưu tiên sử dụng và quảng bá các sản phẩm từ dược liệu trong hệ thống phát triển dược liệu 

thành phố Hà Nội.
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 9 THÁNG 
ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024

VP điều phối chương trình xây dựng NTM TP. Hà NộiVP điều phối chương trình xây dựng NTM TP. Hà Nội

Nhằm triển khai tổ chức thực 
hiện có hiệu quả  Chương 
trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025, Thành ủy 
Hà Nội đã ban hành Chương trình 
số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 về 
“Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
Xây dựng nông thôn mới gắn với 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp & 
phát triển kinh tế nông thôn, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của 
nông dân giai đoạn 2021 - 2025”.

Thực hiện Chương trình số 04 
của Thành ủy, trong 9 tháng đầu 
năm 2024, Văn phòng Điều phối 
chương trình xây dựng nông thôn 
mới thành phố Hà Nội đã bám sát 
nhiệm vụ được giao, triển khai thực 
hiện kế hoạch với các kết quả đạt 
được cụ thể như sau: 

I. Về tình hình thực hiện nhiệm 
vụ 9 tháng đầu năm 2024

1. Công tác tham mưu Ban 
Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU 
của Thành ủy

- Tham mưu đồng chí Phó Bí 
thư Thường trực Thành ủy tổ chức 
Hội nghị với các sở, ngành, địa 
phương về tình hình nước sạch 

khu vực nông thôn và vùng dân 
tộc thiểu số (ngày 29/02/2024) 
và tham mưu Thành ủy ban hành 
Thông báo 1590-TB/TU ngày 
06/3/2024 về kết luận của đồng chí 
Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thường 
trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ 
đạo Chương trình 04-CTr/TU về 
tình hình nước sạch khu vực nông 
thôn và vùng dân tộc thiểu số.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị 
giao ban quý I, II/2024 Ban Chỉ 
đạo chương trình số 04-CTr/TU 
của Thành ủy (ngày 02/4/2024 và 
ngày 27/6/2024).

- Tham mưu Thành ủy ban hành 
Thông báo số 1648-TB/TU ngày 
12/4/2024 về kết luận của đồng chí 
Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy, Trưởng BCĐ Chương 
trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại 
Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình 
quý I/2024;  Thông báo số 1784-
TB/TU ngày 05/7/2024 về kết luận 
của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, 
ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí 
thư Thường trực Thành ủy, Trưởng 
BCĐ Chương trình 04-CTr/TU của 

Thành uỷ tại Hội nghị Ban Chỉ đạo 
Chương trình quý II/2024.

- Tham mưu Thành ủy ban hành 
kế hoạch số 15-KH/BCĐ ngày 
29/7/2024 của Ban Chỉ đạo Chương 
trình số 04 của Thành ủy về Tổng kết 
thực hiện Chương trình số 04-CTr/
TU ngày 17/3/2024 của Thành ủy Hà 
Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 
Chương trình mục  tiêu quốc gia Xây 
dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp và phát triển 
kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của nông dân giai 
đoạn 2021 - 2025”.

- Tham mưu ban hành Báo cáo 
số 96/BC-TTBCĐ này 10/4/2024 
của Thường trực Ban Chỉ đạo 
Chương trình số 04-CTr/TU của 
Thành ủy về kết quả thực hiện 
Chương trình số 04-CTr/TU của 
Thành ủy Hà Nội quý I/2024; nhiệm 
vụ, giải pháp thực hiện 9 tháng 
cuối năm 2024; Báo cáo số 192/
BC-TTBCĐ ngày 28/6/2024 của 
Thường trực Ban Chỉ đạo Chương 
trình số 04-CTr/TU của Thành ủy 
về kết quả thực hiện Chương trình 
số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội 
quý II/2024; nhiệm vụ, giải pháp 
thực hiện 6 tháng cuối năm 2024.

2. Công tác tham mưu UBND 
Thành phố

- Tham mưu UBND Thành phố 
tổ chức Lễ hội hoa đào, quất cảnh 
và sản phẩm OCOP các vùng miền 
Xuân Giáp Thìn năm 2024 từ ngày 
26/01/2024 đến ngày 01/02/2024.

- Tham mưu UBND Thành phố 
ban hành các Quyết định: 1025/
QĐ-UBND ngày 23/02/2024 về việc 
công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu 
mẫu (đợt 1) năm 2023; số 1027/
QĐ-UBND ngày 23/02/2024 về việc 

Nông thôn mới xã Song Phượng, huyện Đan Phượng.
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công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao (đợt 1) năm 2023; số 
1147/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 
phê duyệt kết quả đánh giá, phân 
hạng sản phẩm OCOP đạt 4 sao 
thành phố Hà Nội năm 2023; số 709/
QĐ-UBND ngày 02/02/2024 về việc 
điều chỉnh thành viên tham gia Hội 
đồng thẩm định xét, đề nghị công 
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn 
mới kiểu mẫu và Đoàn thẩm định 
xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu; thẩm tra huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới, nông thôn mới nâng 
cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 
- 2025; số 1408/QĐ-UBND ngày 
14/3/2024 về việc phê duyệt Đề án 
xây dựng nông thôn mới thành phố 
Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; số 
1718/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 về 
việc giao chỉ tiêu số xã được công 
nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu tăng 
thêm năm 2024; số 2806/QĐ-UBND 
ngày 29/5/2024 về việc công nhận 
xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đợt 2) 
năm 2023; số 2807/QĐ-UBND ngày 
29/5/2024 về việc công nhận xã 
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 
(đợt 2) năm 2023; 4151/QĐ-UBND 
ngày 12/8/2024 về việc công nhận 
xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đợt 3) 
năm 2023; số 4150/QĐ-UBND ngày 
12/8/2024 về việc công nhận xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 
3) năm 2023.

- Tham mưu UBND Thành phố 
ban hành văn bản số 1117/UBND-
KTN ngày 16/4/2024 chỉ đạo các 
sở, ngành thành phố tập trung xây 
dựng báo cáo các chỉ tiêu, tiêu chí 
thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu UBND thành phố 
hoàn thiện thủ tục, hồ sơ Thành 
phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới năm 2023.

- Tham mưu, trình UBND Thành 
phố ban hành Quyết định số 4168/
QĐ-UBND ngày 13/8/2024 về việc 
sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu 
của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, 
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng 
cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn 
mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn 
mới nâng cao thành phố Hà Nội 
giai đoạn 2021 - 2025.

- Tham mưu UBND Thành phố 
hoàn thiện hồ sơ và đã trình Bộ Nông 
nghiệp & Phát triển nông thôn đề 
nghị công nhận các huyện: Gia Lâm, 
Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức đạt 
chuẩn huyện nông thôn mới nâng 
cao năm 2023.

- Tham mưu, trình UBND Thành 
phố ban hành Quyết định phê 
duyệt Đề án nông nghiệp đô thị 
thành phố Hà Nội.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND 
Thành phố bố trí kinh phí xây dựng 
nông thôn mới năm 2024.

- Tham mưu hoàn thiện hồ sơ 
03 huyện: Đan Phượng, Thanh Oai, 
Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao năm 2024, trình UBND 
Thành phố theo đúng quy định.

-  Tham mưu xây dựng báo 
cáo tổng kết Chương trình số 04 
của Thành ủy về “Đẩy mạnh thực 
hiện hiệu quả Chương trình mục 
tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn 
mới gắn với cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp & phát triển kinh tế nông 
thôn, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nông dân giai đoạn 
2021 - 2025” và trình đồng chí 
Trưởng Ban Chỉ đạo tại tờ trình số 
333/TTr-SNN ngày 20/8/2024.

3. Kết quả thực hiện các 
chương trình công tác và nhiệm 
vụ năm 2024

3.1. Về công tác tuyên truyền
Tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

trong cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân. Đa dạng hóa hình thức 
và nội dung tuyên truyền thông qua 
các phương tiện thông tin đại chúng, 
sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể 
chính trị, xã hội để nâng cao nhận 
thức trong cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất 
trong nhận thức và hành động với 
phương châm “Dân biết, dân bàn, 
dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhằm 
góp phần đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội và an ninh nông 
thôn được giữ vững. Văn phòng đã 
phối hợp tuyên truyền với các Đài 
truyền hình và Đài tiếng nói Trung 
ương và Thành phố: Đài Truyền hình 
Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt 
Nam, Đài Phát thành và Truyền hình 
Hà Nội; các báo, tạp chí Trung ương 
và Thành phố như Báo Nông nghiệp 
Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Đại 
điểu nhân dân, Tạp chí Khoa học 
phát triển nông thôn Việt Nam, Tạp 
chí Làng nghề Việt Nam, Báo Điện 
tử Chính phủ, Báo Việt Nam News, 
Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và đô 
thị; các đơn vị Đài báo khác Trung 
ương và Hà Nội: Báo Tuổi trẻ Thủ 
đô, Ban Khoa giáo Đài truyền hình 
Việt Nam (VTV2), Tạp chí Công 
nghiệp và Tiêu dùng, Tạp chí Diễn 
đàn Doanh nghiệp Việt Nam…

Duy trì website “nongthon-
moihanoi.gov.vn” của Văn phòng 
Điều phối nông thôn mới Thành 
phố để tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, chính sách, thông tin, 
sự kiện về Chương trình xây dựng 
nông thôn mới và Chương trình 
OCOP của Trung ương và Thành 
phố; nâng cao chất lượng bài viết 
trên Website của Văn phòng điều 
phối nông thôn mới Thành phố để 
tăng cường giới thiệu quảng bá, 
kết nối giao thương tiêu thụ sản 
phẩm OCOP... giúp doanh nghiệp, 
người tiêu dùng tiếp cận thông tin, 
kết quả hoạt động của Chương 
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trình xây dựng nông thôn mới và 
Chương trình OCOP các cấp.

3.2. Kết quả xây dựng nông 
thôn mới

- Thành phố hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới: Hiện 
nay thành phố đã đạt và cơ bản đạt 
8/8 tiêu chí. 

- Kết quả xây dựng huyện nông 
thôn mới: Đến nay, thành phố có 
18/18 (100%) huyện, thị xã đạt 
chuẩn nông thôn mới.

- Kết quả xây dựng huyện nông 
thôn mới nâng cao: Có 04 huyện: 
Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, 
Hoài Đức đã được UBND Thành 
phố trình Bộ Nông nghiệp & PTNT. 
Trên cơ sở góp ý của các bộ ngành 
Trung ương, hiện nay, Văn phòng 
Điều phối nông thôn mới thành 
phố đã phối hợp với các sở, ngành, 
UBND các huyện hoàn thiện hồ sơ, 
gửi Hội đồng thẩm định Trung ương 
ngày 02/8/2024. Ngày 27/8/2024, 
Hội đồng thẩm định Trung ương đã 
tổ chức họp thẩm định đối với huyện 
Thanh Trì; hiện nay huyện Thanh 
Trì đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý 
của Hội đồng thẩm định NTM Trung 
ương và trình Thủ tướng Chính phủ.

03 huyện Đan Phượng, Thanh 
Oai, Thường Tín đã được Đoàn 
thẩm tra Thành phố đánh giá đủ 
điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 
năm 2024; hiện nay đang phối hợp 
với sở ngành Thành phố hoàn thiện 
báo cáo thẩm tra, phối hợp với UB-
MTTQ Thành phố để lấy ý kiến hài 
lòng của người dân. 

- Về xây dựng xã nông thôn mới 
và nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu:  Thành phố có 
382/382 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, 188 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao và 76 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu. 

3.3. Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) 

Triển khai hiệu quả Chương 
trình OCOP, lũy kế từ 2019 đến hết 
năm 2023 đánh giá, phân hạng 
được 2711 sản phẩm trong đó: 6 
sản phẩm 5 sao, 12 sản phẩm tiềm 
năng 5 sao, 1.473 sản phẩm 4 sao 
và 1.220 sản phẩm 3 sao (riêng 
giai đoạn từ 2021 đến hết năm 
2023 đánh giá, phân hạng được 
1.657 sản phẩm). 

Năm 2024, các quận, huyện, thị 
xã đăng ký đánh giá, phân hạng 510 
sản phẩm. Như vậy, đến hết năm 
2024, số lượng sản phẩm OCOP 
sẽ đạt vượt mục tiêu Chương trình 
đề ra trước 01 năm. Trong 8 tháng 
đầu năm 2024, Hội đồng đánh 
giá, phân hạng sản phẩm OCOP 
cấp huyện đã thực hiện đánh giá, 
phân hạng được 71 sản phẩm 
OCOP thuộc 09 quận/huyện là 
Bắc Từ Liêm, Long Biên, Ba Đình, 
Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh 
Xuân, Cầu Giấy, Ứng Hoà và Đan 
Phượng; trong đó có 54 sản phẩm 
đạt 3 sao; 17 sản phẩm tiềm năng 
4 sao đang chờ Hội đồng đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP cấp 
thành phố tiến hành đánh giá.

Ngoài ra, thành phố cũng quan 
tâm tổ chức các sự kiện, hội chợ, 
hội thảo, tuần hàng nhằm thúc đẩy 
phục hồi, phát triển các hoạt động 
dịch vụ thương mại, kết nối giao 
thương, xúc tiến thương mại, kích 
cầu tiêu dùng, hỗ trợ các chủ thể 
sản phẩm OCOP sản xuất kinh 
doanh đẩy mạnh sản xuất ra các 
sản phẩm có chất lượng, khuyến 
khích phát triển sản phẩm hàng 
hóa gắn với các loại hình thương 
mại, dịch vụ điện tử, văn minh, 
hiện đại, cụ thể: 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị 
công bố quyết định công nhận 
sản phẩm OCOP thành phố, kết 
hợp trưng bày, quảng bá, kết nối 
giao thương sản phẩm OCOP 
tại Trung tâm Xúc tiến thương 

mại Nông nghiệp, số 489 Hoàng 
Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội ngày 
12/4/2024.

- Tổ chức 02 Tuần hàng tư 
vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu 
thụ sản phẩm: OCOP, làng nghề, 
nông sản thực phẩm an toàn năm 
2024 trên địa bàn thành phố Hà 
Nội tại khu chung cư CT7 Dương 
Nội, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội từ ngày 
23/5/2024 - 27/5/2024 và tại quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội từ 
ngày 29/5/2024 - 02/6/2024.

- Tham mưu tổ chức sự kiện 
giới thiệu sản phẩm OCOP các tỉnh 
đồng bằng sông Hồng và Tôn vinh 
các sản phẩm mít đặc sản Hà Nội 
năm 2024 tại Thị xã Sơn Tây được tổ 
chức trong thời gian 5 ngày, từ ngày 
04/7/2024 đến ngày 08/7/2024 với 
trên 100 gian hàng sản phẩm làng 
nghề và nông sản thực phẩm an 
toàn, sản phẩm OCOP và các khu 
trưng bày trải nghiệm du lịch làng 
nghề, sản phẩm OCOP gắn với 
nông nghiệp nông thôn xây dựng 
nông thôn mới với trên 1.000 sản 
phẩm tham gia Sự kiện đến từ các 
quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà 
Nội và 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng 
và 15 tỉnh, thành phố trong nước 
hội tụ tại Sơn Tây.

- Tham mưu tổ chức sự kiện 
giới thiệu sản phẩm OCOP gắn 
với văn hóa các tỉnh miền núi phía 
Bắc từ ngày 12/7/2024 đến ngày 
16/7/2024 tại Không gian Văn 
hóa sáng tạo Tây Hồ do Sở Nông 
nghiệp & Phát triển nông thôn Hà 
Nội chủ trì phối hợp với UBND quận 
Tây Hồ. Sự kiện đã trưng bày, giới 
thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản 
vùng miền với trên 100 gian hàng 
của 33 tỉnh, thành trong cả nước 
với trên 1000 sản phẩm OCOP và 
các đặc sản vùng miền trong nước. 
Đặc biệt là không gian trưng bày, 
giới thiệu các sản phẩm về sen. 
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Điểm nhấn của không gian trưng 
bày là bức tranh kính chân dung 
Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghép từ 
gần 2.000 bức ảnh về sen của các 
vùng miền và Bức tranh “Thăng 
Long Huyền Diệu Hoa” được tạo 
tác từ gần 2 vạn bông hoa sen. Hai 
bức tranh này lần đầu tiên được ra 
mắt người dân Thủ đô và du khách 
trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, để kỷ niệm 70 
năm Ngày Giải phóng Thủ đô  
(10/10/1954 - 10/10/2024), Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã 
tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 
phố tổ chức Festival sinh vật cảnh 
Hà Nội lần thứ Nhất, diễn ra từ ngày 
11/9/2024 đến ngày 15/9/2024 tại 
Khu trường đua F1, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội. Festival có quy mô 
15.000m2 trưng bày, triển lãm, giới 
thiệu các tác phẩm sinh vật cảnh 
dự thi của các quận, huyện, thị xã 
trên địa bàn thành phố Hà Nội và 
tỉnh, thành trong cả nước. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp thực 
hiện 3 tháng cuối năm

- Thực hiện công tác tham mưu 
Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/
TU của Thành ủy, UBND Thành 
phố, Sở Nông nghiệp và PTNT 
(Cơ quan Thường trực Ban chỉ 
đạo) ban hành các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tổ 
chức triển khai thực hiện Chương 
trình 04-CTr/TU của Thành ủy 
và Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm năm 2024 đảm bảo hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các cơ quan thông 
tin, truyền thông của Trung ương 
và Thành phố như: Đài truyền hình 
Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, 
báo Điện tử Chính phủ, báo Hà Nội 
mới… và các tổ chức Chính trị xã 
hội, đoàn thể Thành phố thực hiện 
tuyên truyền Chương trình 04-CTr/
TU của Thành ủy và Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm dưới nhiều 
hình thức, kịp thời tuyên truyền các 
điển hình tiên tiến, kinh nghiệm, 
sáng tạo trong xây dựng nông 
thôn mới, trong thực hiện Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm cũng 
như kịp thời phê phán, định hướng 
khắc phục hạn chế, yếu kém đối 
với những cơ sở triển khai thực hiện 
còn thụ động, kém hiệu quả.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị 
giao ban quý III, IV/2024 Ban Chỉ 
đạo chương trình số 04-CTr/TU 
của Thành uỷ.

- Tham mưu tổ chức các Đoàn 
công tác thường xuyên kiểm tra, 
đôn đốc, chỉ đạo các địa phương 
trong quá trình triển khai thực 
hiện Chương trình 04-CTr/TU của 
Thành ủy, Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm; kịp thời đề xuất giải 
pháp tháo gỡ khó khăn trong quá 
trình tổ chức thực hiện; Hội nghị 
làm việc với Ban chỉ đạo Trung 
ương…. Tổ chức các đoàn kiểm tra, 
đánh giá rà soát chất lượng sản 
phẩm OCOP đã được công nhận.

- Tổ chức Đoàn thẩm định, đánh 
giá, chấm điểm xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu; hướng dẫn địa phương 
hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
theo quy định. 

- Tiếp tục phối hợp với các 
sở, ngành Thành phố, UBND 
các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, 
Thanh Trì, Hoài Đức để hoàn 
thiện hồ sơ huyện nông thôn mới 
nâng cao theo góp ý của các Bộ, 
ngành Trung ương; tham mưu 
UBND Thành phố thẩm tra, hoàn 
thiện hồ sơ đối với các huyện: 
Thanh Oai, Đan Phượng, Thường 
Tín đề nghị công nhận huyện 
nông thôn mới nâng cao trình Bộ 
Nông nghiệp & PTNT. 

- Trình và tham mưu UBND 
Thành phố quyết định công nhận 

ít nhất 40 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao và 35 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

- Tham mưu UBND Thành phố 
hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ công nhận “Thành phố 
Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới năm 2024”.

- Triển khai hiệu quả Chương 
trình OCOP năm 2024, phấn đấu 
năm 2024 đánh giá phân hạng 
khoảng 400 sản phẩm OCOP; 
luỹ kế từ năm 2021 đến hết năm 
2024, thành phố có khoảng 2.057 
sản phẩm OCOP hoàn thành vượt 
chỉ tiêu 2.000 sản phẩm OCOP 
được công nhận đến năm 2025. 

- Tổ chức các Tuần hàng tư 
vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ 
sản phẩm: OCOP, làng nghề, nông 
sản thực phẩm an toàn năm 2024 
trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổ 
chức các sự kiện giới thiệu sản 
phẩm OCOP gắn với văn hóa các 
tỉnh: Miền Trung và Tây Nguyên, 
Nam Bộ. Tổ chức Festival sinh 
vật cảnh Hà Nội năm 2024 trong 
thời gian từ ngày 11/9 - 15/9/2024 
tại trường đua F1 Mỹ Đình. Tham 
gia Hội chợ tại các tỉnh, thành phố 
khi có Giấy mời và chủ trường của 
UBND Thành phố.

- Tăng cường các hoạt động 
xúc tiến thương mại để đưa các sản 
phẩm OCOP vào các hệ thống siêu 
thị, cửa hàng kinh doanh nông sản 
thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh 
doanh đồ thủ công mỹ nghệ, điểm 
tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm 
OCOP, các sàn giao dịch điện tử, 
bán hàng Online... để sản phẩm 
OCOP trở thành một thương hiệu 
mạnh được đông đảo người tiêu 
dùng trong nước và quốc tế quan 
tâm và sử dụng.

- Thực hiện các chương trình 
công tác và nhiệm vụ được giao 
năm 2024 và xây dựng kế hoạch 
thực hiện năm 2025.

XAÂY DÖÏNG NOÂNG THOÂN MÔÙI
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DỰ BÁO MỘT SỐ SINH VẬT 
HẠI CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG 2024

Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà NộiChi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội

1. Thời tiết ảnh hưởng đến 
vụ Đông năm 2024

Theo Trung tâm dự báo 
KTTV Quốc gia, từ tháng 9/2024 
không khí lạnh có thể bắt đầu 
xuất hiện và có xu hướng gia 
tăng tần suất và cường độ từ 
tháng 11/2024. Rét đậm, rét hại 
có khả năng suất hiện từ nửa 
cuối tháng 12/2024, tập trung 
nhiều vào tháng 01 - 02/2025. 
Nhiệt độ trung bình trong mùa 
Đông 2024 - 2025 ở mức tương 
đương so với TBNN cùng thời 
kì. Tổng lượng mưa ở mức xấp 
xỉ trung bình nhiều năm. 

 2. Diện tích sản xuất và thời 
vụ gieo trồng

Căn cứ Kế hoạch sản xuất 
trồng trọt năm 2024 của Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, 

tổng diện tích gieo trồng vụ 
Đông toàn thành phố 29.075,7 
ha. Trong đó: Ngô 5.579,9 
ha; Đậu tương 1.025,7 ha; lạc 
254,4 ha; khoai lang 795,8 ha; 
khoai tây 814,4 ha; rau các 
loại 14.628,8 ha; hoa cây cảnh 
2.708,9 ha; cây trồng khác 
3.267,9 ha.

Áp dụng biện pháp không 
làm đất, làm bầu, làm đất tối 
thiểu, trồng gối với cây ưa ấm 
như ngô, bí xanh, khoai lang,…; 
dùng giống ngắn ngày. Trên 
chân đất bãi ngoài đê, chân đất 
trồng cây rau màu Hè Thu chủ 
động ưu tiên trồng cây ưa ấm, 
cây vụ Đông sớm, trồng càng 
sớm càng tốt. 

Cụ thể:
- Đậu tương: Các giống có 

thời gian sinh trưởng trung bình 
gieo xong trước 30/9, các giống 
ngắn ngày gieo đến 10/10.

- Ngô: Nhóm giống trung 
ngày gieo xong trước 25/9, 
nhóm giống ngắn ngày gieo 
xong trước 05/10, ngô nếp quà 
gieo theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất.

- Lạc: Gieo xong trước 30/9. 
Chú ý làm cỏ, vun gốc, đảm bảo 
nước tưới để cây sinh trưởng, 
phát triển tốt ngay từ đầu vụ, 
đảm bảo năng suất, chất lượng.

- Khoai lang: Thời vụ trồng 
từ cuối tháng 9 đến 10/10, riêng 
giống TV1 có thể trồng đến 15/10.

- Khoai tây: Thời vụ trồng từ 
15/10 đến 15/11. 

- Rau các loại: Căn cứ vào 
điều kiện thời tiết và thời điểm 

Mô hình trồng rau theo hướng VietGAP tại HTX Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.

TROÀNG TROÏT - THUÛY LÔÏI - PHOØNG CHOÁNG THIEÂN TAI
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thu hoạch để xác định thời gian 
gieo hạt từng loại rau cho phù 
hợp. Các vùng rau chuyên canh 
nên bố trí rải vụ các lứa rau.

3. Dự kiến một số sinh vật hại 
chính trên cây trồng vụ Đông

Tình hình thời tiết có nhiều 
diễn biến phức tạp, thuận lợi 
cho sinh sâu bệnh phát sinh, 
lây lan và gây hại. Chi cục 
Trồng trọt và BVTV Hà Nội dự 
báo cao điểm một số đối tượng 
sinh vật hại trên cây trồng có 
khả năng ảnh hưởng đến năng 
suất và chất lượng nông sản 
như sau:

3.1. Trên cây đậu tương: 
- Bệnh lở cổ rễ, sâu xám: 

Gây hại đầu tháng 10 giai đoạn 
cây con.

- Sâu cuốn lá, sâu khoang: 
Gây hại từ nửa cuối tháng 10 - 
đầu tháng 12 giai đoạn cây phát 
triển thân lá - quả non.

- Rệp, sương mai: Gây hại 
tăng tháng 11 - đầu tháng 12.

- Sâu đục quả, bệnh gỉ sắt: 
Phát sinh, gây hại từ cuối tháng 
11 - tháng 12.

- Chuột: Gây hại từ đầu vụ, 
hại mạnh tháng 11 - tháng 12.

3.2. Trên cây ngô: 
- Sâu xám, sâu keo mùa thu: 

Gây hại từ đầu tháng 10 - đầu 
tháng 11.

- Bệnh đốm lá: Phát sinh 
từ cuối tháng 10, hại tăng đến 
tháng 12.

- Bệnh khô vằn, rệp, sâu đục 
thân, bệnh gỉ sắt: Hại tăng từ 
tháng 11, tháng 12.

- Chuột: Gây hại từ đầu vụ, 
hại mạnh tháng 11 - tháng 12.

3.3. Trên cây rau:
a. Rau họ thập tự: (Rau cải 

các loại, bắp cải, su hào, ...)
- Bệnh lở cổ rễ: Hại chủ yếu 

giai đoạn cây con, từ cuối tháng 
9 - tháng 10.

- Sâu xanh bướm trắng, sâu 
khoang, sâu tơ, bọ nhảy: Gây 
hại từ đầu vụ, cao điểm tháng 11 
- tháng 12.

- Bệnh sương mai: Phát sinh 
từ đầu tháng 11, cao điểm hại 
mạnh tháng 12 - tháng 1.

b. Trên cây cà chua:
- Sâu khoang, bệnh héo xanh: 

Phát sinh từ đầu tháng 10, hại 
tăng từ tháng 11 - đầu tháng 12.

- Bệnh mốc sương: Phát sinh 
tháng 10, hại tăng tháng 11 - 
tháng 12.

Ngoài ra, sâu đục quả, dòi 
đục lá, bọ trĩ, bệnh xoăn lá, bọ 
phấn,… hại nhẹ cục bộ.

c. Đậu rau:
- Bệnh lở cổ rễ: Phát sinh từ 

đầu tháng 10, hại nặng giai đoạn 
cây con.

- Bệnh héo xanh, ruồi đục 
thân, ruồi đục lá, bọ trĩ: Phát 
sinh giữa tháng 10, cao điểm hại 
tháng 11 - tháng 12.

- Sâu đục quả, bệnh gỉ sắt, 
bệnh sương mai: Phát sinh tháng 
11, hại nặng tháng 12.

d. Trên cây khoai tây: 
- Sâu khoang, héo xanh: Phát 

sinh cuối tháng 10, cao điểm hại 
tháng 11 - 12.

- Bệnh mốc sương: Phát sinh 
tháng 11, cao điểm hại tháng 12.

3.4. Trên cây khoai lang:
- Bệnh thối gốc, héo rũ, sâu 

cuốn lá, sâu đục thân: Phát sinh 
đầu tháng 10, cao điểm gây hại 
giữa tháng 10 - tháng 11.

- Bọ hà: Phát sinh giữa tháng 
10, cao điểm gây hại tháng 11 - 
tháng 12.

Ngoài ra sâu sa, sâu khoang, 
bọ phấn, rầy mềm,… hại nhẹ.

3.5. Trên cây hoa: 
- Cây hoa cúc: Bệnh gỉ sắt, 

đốm lá: Phát sinh, gây hại mạnh 
tháng 9,10,11; bệnh sương mai, 
phấn trắng: Tháng 11,12; sâu 
xanh, sâu khoang, bọ trĩ: Tháng 
9,10,11…

- Cây hoa hồng: Bệnh đốm 
lá, sâu xanh, sâu khoang phát 
sinh, gây hại mạnh tháng 
9,10,11; nhện đỏ, bọ trĩ: Tháng 
10,11,12.

CÔNG TÁC THỦY LỢI ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ CÔNG TÁC THỦY LỢI ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 22  
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà NộiChi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội

Thời gian qua, do ảnh 
hưởng của cơn bão số 2, 
thành phố Hà Nội đã có 

mưa lớn diện rộng, tập trung 
chủ yếu từ ngày 22/7 đến hết 

ngày 24/7/2024. Trong đó, một 
số điểm đo tại các quận, huyện, 
thị xã ghi nhận lượng mưa lớn từ 
200 mm đến trên 300mm như: 
Chương Mỹ (324mm), Hà Đông 

(291mm), Quốc Oai (275mm), 
Ứng Hòa (224mm)...

Theo báo cáo của Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến 
ngày 16/7/2024, diện tích gieo 
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cấy lúa trên địa bàn thành phố là 
70.562,7 ha đạt 99,85% so với 
kế hoạch. Toàn thành phố cơ bản 
hoàn thành gieo cấy lúa vụ Mùa, 
cây lúa đang giai đoạn bén rễ, hồi 
xanh - đẻ nhánh rộ. Diện tích gieo 
trồng cây rau màu là 15.777,7 ha 
đạt 72,8% so với kế hoạch.

Để chủ động triển khai công 
tác ứng phó với cơn bão số 2, Sở 
Nông nghiệp & PTNT đã ban hành 
văn bản số 2254/SNN-TLPCTT 
ngày 22/7/2024 gửi Ủy ban nhân 
dân các quận, huyện, thị xã và các 
Công ty thủy lợi Thành phố. Trong 
đó, đề nghị các đơn vị theo dõi chặt 
chẽ diễn biến của cơn bão số 2 và 
tình hình mưa để khoanh vùng các 
diện tích có nguy cơ ngập lụt, úng 
để có phương án cụ thể, phù hợp 
với đặc điểm địa hình, tình hình 
mưa và năng lực công trình tiêu; 
chủ động vận hành các công trình 
thủy lợi tiêu đảm bảo không để xảy 
ra ngập úng, đồng thời tổ chức thực 
hiện phương án đảm bảo an toàn 
công trình thủy lợi, chuẩn bị sẵn 
sàng lực lượng, vật tư, phương tiện 
theo phương trâm “4 tại chỗ” để kịp 
thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ 
chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng về việc tiêu 
thoát nước đảm bảo an toàn cho 
Lễ Quốc tang diễn ra ngày 25, 
26/7, Sở Nông nghiệp & PTNT 
đã ban hành văn bản số 2272/
SNN-TLPCTT ngày 23/7/2024 về 
việc tiêu thoát nước đảm bảo an 
toàn cho Lễ Quốc tang. Trên cơ 
sở văn bản của Sở Nông nghiệp & 
PTNT, các Công ty thủy lợi: Sông 
Nhuệ, Sông Đáy đã vận hành tối 
đa các trạm bơm Yên Nghĩa, Vân 
Đình, Ngoại Độ, Khai Thái, Đào 
Nguyên, Phương Bảng, Tiên Tân 
bơm tiêu ra sông Đáy, sông Hồng 

để hạ thấp mực nước sông Nhuệ. 
Đối với lưu vực thuộc thôn Lại Đà, 
xã Đông Hội, huyện Đông Anh và 
thị trấn Đông Anh, Công ty thủy 
lợi Hà Nội đã chủ động vận hành 
hệ thống công trình thủy lợi tiêu tự 
chảy và các trạm bơm tiêu thoát 
nước; phối hợp với Công ty TNHH 
MTV Khai thác công trình thủy lợi 
Bắc Đuống hạ thấp mực nước trên 
sông Ngũ Huyện Khê, hạn chế tối 
đa vận hành các trạm bơm tiêu ra 
lưu vực sông Thiếp, Ngũ Huyện 
Khê; đồng thời phối hợp với Công 
ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội 
vận hành trạm bơm tiêu Cổ Điển 
để khống chế mực nước thượng 
lưu sông Thiếp trong thời gian diễn 
ra Lễ Quốc tang.

Trước tình hình mưa lớn trong 
lưu vực sông Nhuệ, mực nước 
trên sông Nhuệ tại cống Đồng 
Quan đạt Báo động số I hồi 6 giờ 
45 phút ngày 24/7/2024 (Báo động 
I là 4,00m), Ban Chỉ huy Phòng, 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn Thành phố đã ban hành lệnh 
báo động lũ số 09/L-BCH ngày 
24/7/2024. Để ứng phó với ngập 
lụt, úng và đảm bảo an toàn công 
trình trong hệ thống thủy lợi Sông 
Nhuệ, thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ được giao, Sở Nông nghiệp 
& PTNT đã kịp thời phối hợp với 
Sở Xây dựng, Công ty TNHH 
MTV Thoát nước Hà Nội mở đập 
Thanh Liệt hỗ trợ tiêu úng cho 
sông Nhuệ qua trạm bơm Yên 
Sở ra sông Hồng; đồng thời vận 
hành tối đa các trạm bơm tiêu 
khác trong hệ thống tiêu ra sông 
Hồng, sông Đáy. Cùng với đó, Sở 
Nông nghiệp & PTNT tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành văn bản số 2469/UBND-
KTN ngày 29/7/2024 gửi Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hà Nam phối hợp 

vận hành hệ thống công trình 
thủy lợi hạ thấp mực nước sông. 
Ngay sau khi nhận được văn bản 
của UBND Thành phố Hà Nội, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã vận 
hành tối đa hệ thống thủy lợi Tắc 
Giang - Phủ lý để tiêu thoát nước, 
hạ thấp mực nước trên sông Châu 
Giang và điều tiết nước sông Châu 
Giang vào hệ thống kênh tiêu A4-
13 về trạm bơm Yên Lệnh để tiêu 
nước ra sông Hồng hạ thấp mực 
nước trên sông Duy Tiên, hỗ trợ 
tiêu nước cho lưu vực sông Nhuệ. 
Kết quả, nhờ sự phối hợp đồng 
bộ, kịp thời giữa các Sở, ngành 
của Thành phố và giữa thành phố 
Hà Nội và tỉnh Hà Nam, công tác 
tiêu úng trên lưu vực sông Nhuệ 
đã được đảm bảo, không ghi nhận 
sự cố và thiệt hại lớn về công trình 
thủy lợi, nông nghiệp.

Để đảm bảo an toàn hồ, đập, 
ngay từ đầu tháng 7/2024, Sở 
Nông nghiệp & PTNT đã ban 
hành văn bản số 2115/SNN-
TLPCTT ngày 08/7/2024 về 
việc tăng cường quản lý, đảm 
bảo an toàn đập, hồ chứa nước. 
Do đợt mưa lớn từ cơn bão số 
2, mực nước các hồ chứa thủy 
lợi trên địa bàn thành phố đều ở 
mức cao, nhiều hồ vượt ngưỡng 
tràn. Trong đó, hồ Đồng Đò (Sóc 
Sơn), hồ Đồng Mô (Sơn Tây) đã 
phải vận hành các cửa van xả lũ 
để đảm bảo an toàn công trình. 
Các Công ty Thủy lợi: Hà Nội, 
Sông Tích - đơn vị quản lý, khai 
thác hồ đã có thông báo đến 
chính quyền địa phương để cảnh 
báo sớm cho người dân vùng hạ 
du trước khi hồ chứa xả lũ; đồng 
thời tăng cường công tác tuyên 
truyền để đảm bảo an toàn tính 
mạng, tài sản của người dân, an 
toàn giao thông; cảnh báo người 
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Thủ đô Hà Nội là một 
trong những địa phương 
có địa hình rộng, phức 

tạp; quá trình đô thị hóa, phát 
triển kinh tế xã hội mạnh mẽ; 
nền sản xuất nông nghiệp đa 
dạng, phát triển với hệ thống 
công trình đê điều, thủy lợi rất 
lớn. Hàng năm thường xuyên 

chịu ảnh hưởng của các loại 
hình thiên tai: Bão, mưa lũ, 
dông, lốc sét, ngập lụt... Từ 
đầu năm đến nay, tình hình 
thời tiết, thiên tai trên địa bàn 
thành phố Hà Nội có nhiều 
diễn biến bất thường, khó dự 
đoán. Hiện nay, cơn bão số 3 
và mưa, lũ sau bão đang có 

những ảnh hưởng, thiệt hại về 
người, tài sản của nhân dân 
và Nhà nước. Công tác PCTT 
và TKCN trên địa bàn thành 
phố thời gian qua đã được sự 
quan tâm chỉ đạo sát sao của 
Trung ương và Thành phố, sự 
vào cuộc của toàn bộ hệ thống 
chính trị từ Thành phố đến cấp 
cơ sở, các sở, ban, ngành.  

I. Tình hình thời tiết, thiên 
tai và thiệt hại

Bão số 3 và hoàn lưu sau 
bão có phạm vi ảnh hưởng 
rộng khắp khu vực Bắc Bộ 
đến Thanh Hóa (26 tỉnh, thành 
phố); hoàn lưu bão gây gió 
lốc, mưa lớn cho khu vực Bắc 
Bộ. Do ảnh hưởng của mưa, 
bão và công tác vận hành hồ 
chứa (thời điểm lớn nhất ngày 
10/9/2024, hồ Hòa Bình mở 02 
cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 03 
cửa xả mặt, hồ Tuyên Quang 
mở 08 cửa xả đáy) mực nước 
tại các sông chính, sông nội địa 
và các trục tiêu lớn trên địa bàn 
thành phố đều đạt mức cao: 
Sông Đà (Trung Hà) báo động 
I hồi 10h20 ngày 11/9; sông 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 
CƠN BÃO SỐ 3 VÀ MƯA, LŨ LỚN TRÊN CÁC TUYẾN SÔNG 

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà NộiChi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội

Huyện Mê Linh huy động các lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3.

dân không đi qua các ngầm tràn, 
kênh xả lũ sau hồ lúc nước chảy 
siết. Sở Nông nghiệp & PTNT 
cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản 
lý hồ chứa phải tổ chức ứng trực 
theo quy định để kịp thời xử lý 
khi xảy ra sự cố.

Để đảm bảo tiêu úng, các 

Công ty thủy lợi Thành phố đã 
tổ chức vận hành 246 trạm bơm 
với 1.026 máy bơm tiêu các 
loại, tổng lưu lượng bơm khoảng 
3.360.000m3/h. Các địa phương 
và các Công ty Thủy lợi Thành 
phố đã tổ chức trực ban 24/24h 
trong thời gian có mưa, lũ; bố 

trí nhân lực thường trực tại công 
trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp 
thời xử lý tình huống bất thường; 
cập nhật mọi tình hình quản lý 
vận hành công trình, thường 
xuyên tổng hợp, báo cáo theo 
quy định, hạn chế thấp nhất thiệt 
hại do mưa, bão gây ra.
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Hồng (Long Biên) đạt báo động 
II hồi 23h30 ngày 10/9/2024, 
đỉnh lũ là 11,33m ngày 12/9 
(báo động III là 11,5m); sông 
Đáy (Ba Thá) đạt báo động II 
hồi 17h20 ngày 10/9; sông Tích 
(Kim Quan) đạt báo động III hồi 
18h 50 ngày 08/9; sông Đuống 
(Thượng Cát) đạt báo động II 
hồi 04h ngày 11/9; sông Cà Lồ 
(Mạnh Tân) đạt báo động III 
hồi 13h30 ngày 10/9; sông Cầu 
(Lương Phúc) đạt báo động 
III hồi 22h40 ngày 09/9; sông 
Nhuệ (Đồng Quan) đạt báo 
động III hồi 14h ngày 10/9; sông 
Bùi (Yên Duyệt) đạt báo động 
III hồi 17h ngày 09/9/2024, 
đỉnh lũ 7,80 ngày 12/9 vượt 
đỉnh lũ năm 2018 (7,51m) là 
0,45m; sông Mỹ Hà (Hòa Lạc) 
báo động II hồi 4h ngày 12/9. 
Mực nước các hồ chứa trên địa 
bàn thành phố duy trì ở mức 
cao trong thời gian dài, hầu hết 
hồ vượt ngưỡng tràn (Đồng Mô, 
Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Kèo 
Cà, Quan Sơn, Văn Sơn,..).

Do ảnh hưởng của thiên tai, 
sự cố đã gây thiệt hại về người: 
04 người chết và 28 người bị 
thương (01 người chết, 10 người 
bị thương trong bão). Tình 
hình thiệt hại trên toàn địa bàn 
thành phố cập nhật 15h30 ngày 
22/9/2024: Cây bị gẫy, đổ trên 
100.000 cây (bao gồm cây đô 
thị và các loại cây khác); lúa bị 
gẫy, đổ, dập nát 22.848 ha; lúa 
bị ngập 13.832 ha; rau màu bị 
ngập, ảnh hưởng 10.830 ha; cây 
ăn quả bị ảnh hưởng 9.045 ha, 
thủy sản bị ảnh hưởng 4.212 
ha; gia súc chết 3.299 con; gia 
cầm chết, thất lạc 453.104 con;… 

Xuất hiện khoảng 40 sự cố công 
trình đê điều và trên 150 sự cố 
công trình thủy lợi cùng các sự 
cố, ảnh hưởng khác về ngập lụt…  

Ước tính thiệt hại trong sản 
xuất nông nghiệp sau cơn bão 
số 3 và mưa lũ sau bão là trên 
2.200 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực 
trồng trọt khoảng 1.956 tỷ đồng; 
lĩnh vực chăn nuôi khoảng 32 tỷ 
đồng; lĩnh vực thủy sản khoảng 
299 tỷ đồng.

II. Công tác chỉ đạo, triển 
khai ứng phó và khắc phục 
hậu quả 

1. Công tác chỉ đạo
- Ngay sau khi có tin bão 

số 3 xuất hiện trên biển Đông, 
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 
thành phố Hà Nội đã có văn 
bản về việc chủ động ứng phó 
bão số 3.

- Căn cứ chỉ đạo của Trung 
ương, Thường trực Thành ủy 
Hà Nội đã ban hành Điện ngày 
05/9/2024, Ban Thường vụ 
Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp 
triển khai, phân công chỉ đạo và 
ra thông báo Kết luận cuộc họp 
số 1863 -TB/TU ngày 06/9/2024 
về việc chủ động ứng phó với 
cơn bão số 3.

- UBND thành phố Hà Nội 
đã ban hành 07 Công điện số 
10/CĐ-UBND ngày 04/9, số 
11/CĐ-UBND ngày 06/9/2024, 
số 12/CĐ-UBND ngày 08/9, 
số 13/CĐ-UBND, số 14/CĐ-
UBND ngày 10/9/2024, số 15/
CĐ-UBND, số 16/CĐ-UBND 
ngày 11/9/2024, nhiều văn bản 
chỉ đạo và đã tổ chức nhiều hội 
nghị về việc tập trung ứng  phó, 
khắc phục hậu quả bão số 3 và 
mưa lũ lớn sau bão.

- Ban Thường vụ Thành ủy 
và UBND Thành phố đã tổ chức 
họp triển khai chỉ đạo chiều ngày 
09/9 và sáng ngày 10/9/2024.

- Hội đồng Nhân dân Thành 
phố đã có Văn bản đề nghị 
UBND Thành phố bổ sung báo 
cáo tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp 
thứ 18) về công tác khắc phục 
hậu quả cơn bão số 3, phòng, 
chống úng ngập trên địa bàn 
thành phố.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 
Thành phố liên tục cập nhật diễn 
biến tình thiên tai, ban hành kịp 
thời, đầy đủ Lệnh báo động, rút 
báo động lũ trên sông (đã ban 
hành trên 50 Lệnh trong tháng 
9 vừa qua) và nhiều văn bản gửi 
các địa phương, đơn vị để chủ 
động triển khai công tác ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai.

* Toàn bộ hệ thống chính trị 
từ Thành phố đến cấp cơ sở, 
các sở, ban, ngành và UBND 
cấp huyện, cấp xã đã tiếp tục 
chủ động chỉ đạo ứng phó, khắc 
phục hậu quả thiên tai theo 
chức năng, nhiệm vụ và địa bàn 
phụ trách. Các địa phương, đơn 
vị thường xuyên được các đồng 
chí trong Ban Thường vụ Thành 
ủy, lãnh đạo UBND và Ban Chỉ 
huy PCTT và TKCN Thành phố 
chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc theo 
phân công.

2. Công tác chuẩn bị, ứng 
phó, khắc phục hậu quả và 
hỗ trợ, đảm bảo đời sống 
nhân dân

2.1. Chuẩn bị, sẵn sàng ứng 
phó bão số 3 và mưa, lũ sau bão

Ngoài các chuẩn bị phòng 
ngừa thường xuyên từ đầu năm 
theo các kế hoạch được duyệt. 
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Các cấp, các ngành đã chủ động 
triển khai các hoạt động ứng phó 
với bão, lũ ngay khi nhận được 
tin cảnh báo:

- Rà soát khu vực nguy hiểm, 
xung yếu (đặc biệt đề phòng 
đuối nước, sạt lở đất...)

- Triển khai các biện pháp 
phòng chống úng ngập nội, 
ngoại thành: Hạ thấp mực nước 
để đảm bảo phòng lũ cho 89 
hồ chứa thủy lợi; chủ động vận 
hành trạm bơm tiêu nước đệm 
trên toàn hệ thống. Rà soát, 
sẵn sàng vận hành các trạm 
bơm tiêu úng…

- Chỉ đạo dừng một số hoạt 
động (giao thông, giáo dục, 
kinh doanh,…).

- Chủ động thực hiện các 
biện pháp sơ tán dân trước bão 
(sơ tán trên 600 hộ dân với hơn 
2.000 nhân khẩu); rào soát, sơ 
tán dân với từng cấp báo động lũ 
theo kế hoạch.

2.2. Ứng phó, khắc phục 
hậu quả 

Tổng số lượng người, phương 
tiện đã được huy động theo 
thống kê sơ bộ trong đợt thiên 
tai hiện nay là khoảng 200.000 
lượt người và 40.000 lượt phương 
tiện. Một số kết quả cụ thể:

- Các ảnh hưởng, thiệt hại về 
người: Triển khai chăm sóc, điều 
trị tốt đối với các người bị thương; 
hăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình 
có người mất và bị thương.

- Công tác sơ tán dân ứng 
phó với mưa, lũ, ngập lụt: Cập 
nhật đến 15h30 ngày 22/9/2024, 
đã có trên 65.000 người trở về 
trên tổng số 78.000 người dân 
sơ tán, di dời. Còn lại khoảng 

hơn 13.000 người ở các huyện 
còn ngập Chương Mỹ, Mỹ Đức,…

- Về cây đổ: Huy động tối đa 
573 cán bộ, 80 phương tiện, 200 
cái cưa của các đơn vị cây xanh; 
khoảng 4.310 người; 73 xe cẩu, 
95 xe tải vận chuyển, 05 máy 
xúc, 16 xe cuốn ép rác, 93 cưa 
máy của các đơn vị phối hợp. 
Sáng ngày 08/9, cơ bản các cây 
đổ cành gãy cản trở giao thông 
đã được dọn dẹp loại bỏ. Đến 
22h ngày 20/9/2024 trên địa bàn 
thành phố có hơn 11.756 cây 
xanh đô thị bị đổ, bật gốc; Thành 
phố đã chỉ đạo triển khai phương 
án trồng dựng lại tại chỗ khoảng 
3.418 cây xanh (trong đó có 
khoảng hơn 100 cây quý hiếm, 
cây di sản, cây được bảo tồn 
và cây cổ thụ); chuyển về vườn 
ươm để chăm sóc khoảng 580 
cây. Công tác giải tỏa đảm bảo 
an toàn giao thông khoảng 7.420 
cây. Đang tiếp tục vận chuyển 
gỗ củi của 215 cây về kho bãi. 
Đến nay công tác giải tỏa đã 
hoàn thành đạt khoảng trên 98% 
khối lượng). Sở Xây dựng tiếp 
tục phối hợp UBND cấp huyện 
chỉ đạo các đơn vị chức năng, 
UBND cấp xã cùng các đơn vị 
quản lý duy trì cây xanh khẩn 
trương thực hiện chống dựng, 
trồng lại, phục hồi cây xanh và 
sửa chữa hè đường, bồn gốc cây 
sau cơn bão số 3 trên địa bàn 
thành phố.

- Sự cố điện: Tổng công ty 
Điện lực Thành phố đã chỉ đạo, 
huy động toàn bộ lực lượng xung 
kích 3280 người trực liên tục từ 
22h ngày 06/9/2024. 

+ Lưới điện 110kV đã được 

xử lý ngay trong đêm, rạng sáng 
ngày 08/9/2024; 324 đường dây 
trung áp được khôi phục ngay 
sau khi bão tan. 

+ Ngày 08/9/2024 cấp lại 
100% trạm bơm và khách hàng 
bị ảnh hưởng. 

+ Đến 16h00’ ngày 22/9/2024, 
khắc phục xong 96/187 cột trung 
thế; 1.036/1.519 cột hạ thế; cấp 
lại điện 107.874/111.932 khách 
hàng bị ảnh hưởng do ngập, lụt.

- Chống úng ngập khu vực 
ngoại thành: Ngành Nông 
nghiệp đã huy động, triển khai 
tối đa lực lượng trên 3.200 người 
làm công tác thủy lợi; Chi cục 
Thủy lợi và PCTT (bao gồm 
cả các Hạt quản lý đê) triển 
khai 100% lực lượng gần 300 
người; khối Văn phòng Sở Nông 
nghiệp & PTNT triển khai tối 
đa gần 100 người cùng sự phối 
hợp của các đơn vị trong ngành 
(Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ 
thực vật; Chi cục Chăn nuôi, 
Thủy sản và Thú y;…) và lực 
lượng làm công tác PCTT tại địa 
phương, các lực lượng công an, 
quận đội đã tham gia tích cực 
công tác phòng ngừa, ứng phó 
và khắc phục hậu quả thiên tai: 
Tăng cường công tác ứng trực, 
tuần tra canh gác, kiểm tra thực 
địa, rà soát các trọng điểm xung 
yếu; triển khai các biện pháp, 
hoạt động ứng phó như hạ thấp 
mực nước để đảm bảo phòng 
lũ cho 89 hồ chứa thủy lợi; chủ 
động vận hành trạm bơm tiêu 
nước đệm trên toàn hệ thống; 
vận hành các trạm bơm tiêu úng 
của các công ty Thủy lợi theo 
các kịch bản, tình huống; hoạt 
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động khắc phục hậu quả, phục 
hồi sản xuất nông nghiệp… Đảm 
bảo cho hệ thống công trình ổn 
định, không có các sự cố lớn xảy 
ra (hơn 626km đê từ cấp Đặc 
biệt đến cấp V và gần 150km 
đê chưa được phân cấp; 2.129 
trạm bơm các loại, 33.371 tuyến 
kênh; 89 hồ chứa…); công tác di 
dân, đảm bảo an toàn cho nhân 
dân trước bão, lũ đã được triển 
khai theo đúng kế hoạch, không 
bị động, không bất ngờ mặc dù 
sau nhiều năm mới có lũ.

Đến 16h00 ngày 22/9/2024, 
các Công ty Thủy lợi đang vận 
hành 89 trạm bơm tiêu với 273 
máy bơm, tổng lượng bơm tiêu 
khoảng 1.225.160m3/h; vẫn 
còn tình trạng úng ngập trên 
địa bàn các địa phương bị ảnh 
hưởng bởi lũ lớn (Chương Mỹ, 
Quốc Oai,…). 

- Chống úng ngập khu vực 
nội thành: Huy động lực lượng 
khơi thông, tua vớt rác, bơm 
hút nước giải toả các điểm 
úng ngập cục bộ (thực hiện 
phương án duy trì ứng trực 
100% quân số từ chiều ngày 
06/9 với khoảng 2.416 người; 
323 phương tiện; 139 thiết bị 
bơm hút chống ngập, tổ chức 
vận hành linh hoạt các trạm 
bơm, hệ thống tiêu. Bão số 3 
(nhiều khu vực có tổng lượng 
mưa trong ngày trên 300mm) 
nhưng cơ bản không làm ảnh 
hưởng đến công tác thoát nước 
đô thị, đỉnh điểm xuất hiện 
khoảng gần 30 điểm ngập 
(đã được dự báo tại Kế hoạch 
số 138/KH-UBND). Do có sự 
chuẩn bị về lực lượng, phương 

tiện, chủ động xử lý các tình 
huống úng ngập nên các điểm 
ngập rút nước nhanh (từ 30 
- 40 phút sau mưa) đảm bảo 
an toàn giao thông, hạn chế 
ùn tắc giao thông; úng ngập 
do mưa, bão được xử lý ngay 
trong sáng ngày 08/9. Từ ngày 
12/9 đến hết ngày 22/9/2024, 
địa bàn thành phố mưa nhỏ rải 
rác ở nhiều nơi. Không tồn tại 
điểm úng ngập cục bộ. 

- Công tác đảm bảo vệ sinh 
môi trường trên địa bàn: Các địa 
phương, đơn vị tiếp tục triển khai 
các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh và vệ sinh môi trường theo 
nguyên tắc nước rút đến đâu, kịp 
thời triển khai đến đó, đảm bảo 
nước sạch, an toàn thực phẩm 
ứng phó với các tình huống thiên 
tai mưa lũ, ngập lụt theo chỉ đạo, 
hướng dẫn của Sở Y tế và Sở 
Tài nguyên và Môi trường. Đến 
14h00 ngày 22/9/2024, khối 
lượng rác từ các quận, huyện 
về khu xử lý tập trung khoảng 
116.000 tấn.

2.3. Hỗ trợ, đảm bảo đời 
sống nhân dân

- Công tác hỗ trợ của Thành 
phố: UBND Thành phố quyết 
định hỗ trợ các quận, huyện, 
thị xã (03 đợt): 188,5 tỷ đồng 
và các đơn vị Thành phố 
24,787 tỷ đồng.

- Công tác hỗ trợ khắc phục 
hậu quả theo chỉ đạo của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp 
Thành phố: Tính đến 16h ngày 
22/9/2024, tiếp nhận đăng ký 
và ủng hộ là: 177,646 tỷ đồng 
(đã về Quỹ Cứu trợ Thành phố 
là: 153,98 tỷ đồng). Đã hỗ trợ 

101,84 tỷ đồng (hỗ trợ nhân dân 
Thủ đô 15,9 tỷ đồng, hỗ trợ các 
tỉnh bị thiệt hại 85,94 tỷ đồng) và 
nhiều nhu yếu phẩm cho nhân 
dân bị ảnh hưởng và tại các khu 
tạm cư tập trung. Thành đoàn, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố 
và các ban, ngành đoàn thể đến 
cấp xã cũng như các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn thành phố tích 
cực tham gia các hoạt động hỗ 
trợ, cứu trợ. 

- Về thị trường, giá cả: Thực 
hiện theo chỉ đạo của Thành 
phố, lượng hàng hóa về cơ bản 
đáp ứng tiêu dùng của người 
dân; giá các mặt hàng thiết yếu 
ổn định. Từ ngày 12/9/2024 đến 
nay, hàng hóa về chợ đa dạng, 
tình hình hoạt động kinh doanh 
và lượng khách đến mua sắm 
tại các chợ cơ bản trở lại bình 
thường như thời điểm trước cơn 
bão số 3. Các cửa hàng xăng 
dầu đều đảm bảo nguồn cung 
phục vụ đầy đủ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh và đời sống 
sinh hoạt của người dân trên 
địa bàn. 

III. Đánh giá về kết quả 
thực hiện

 Công tác PCTT và TKCN 
trên địa bàn thành phố thời gian 
qua đã được sự quan tâm chỉ 
đạo sát sao của Trung ương 
và Thành phố, sự vào cuộc 
của toàn bộ hệ thống chính trị 
từ Thành phố đến cấp cơ sở, 
các sở, ban, ngành. Xét tổng 
thể, công tác PCTT và TKCN 
đã đạt kết quả tốt: Giảm thiểu 
tối đa thiệt hại về người và tài 
sản; nhân dân được đảm bảo 
an toàn; hệ thống công trình ổn 
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định, không có các sự cố lớn 
xảy ra. Đặc biệt là công tác di 
dân, đảm bảo an toàn cho nhân 
dân trước bão, lũ đã được triển 
khai theo đúng kế hoạch, không 
bị động, không bất ngờ mặc dù 
sau nhiều năm mới có lũ. 

Có được kết quả trên là sự 
chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của 
Thường trực Thành uỷ, Ban 
Thường vụ Thành ủy; HĐND, 
UBND Thành phố và đặc biệt 
là những nhận định chính xác, 
chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của 
cá nhân đồng chí Bí thư Thành 
uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND 
Thành phố. Rất nhiều sở, ngành 
đã triển khai tham mưu, thực hiện 
tốt như quân đội, công an, điện 
lực, viễn thông, xây dựng, nông 
nghiệp,... Nhiều địa phương đã 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 
các chỉ đạo của Thành phố như 
Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Ba 
Đình, Tây Hồ, Thạch Thất, Quốc 
Oai, Đan Phượng, Sơn Tây,.... 

Bên cạnh đó vẫn còn có địa 
phương, đơn vị thực hiện chưa 
tốt, vẫn còn tâm lý chủ quan, 
chưa làm tốt công tác ứng trực, 
tuần tra canh gác, chưa phát huy 
được vai trò của phương châm “4 
tại chỗ”, khi có tình huống thực 
tế xảy ra thì lúng túng.

Về tình hình dư luận nhân 
dân: Nhân dân đánh giá cao và 
tin tưởng sự chỉ đạo, lãnh đạo 
quyết liệt của các đồng chí Bí 
Thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND 
Thành phố, sự chủ động, tích 
cực và vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị Thủ đô, đã tập trung 
khắc phục thiệt hại do bão lũ gây 
ra. Nhân dân đồng tình và hưởng 

ứng, tích cực tham gia tổng vệ 
sinh dọn dẹp các cây đổ, cành 
cây bị gẫy, làm sạch các điểm 
công cộng, vườn hoa, cơ quan, 
nơi ở, đường làng ngõ phố,... để 
Hà Nội trở lại sáng, xanh, sạch, 
đẹp, xứng đáng là thành phố vì 
hoà bình, ngàn năm văn hiến.

IV. Các giải pháp thực hiện 
trong thời gian tới

Các địa phương, đơn vị trong 
thời gian tới cần tiếp tục triển khai 
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 
Trung ương và Thành phố trong 
công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn. Tập trung 
cao độ khắc phục hậu quả cơn 
bão số 3 và mưa lũ sau bão; 
đồng thời nâng cao cảnh giác, 
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn 
biến thời tiết, thiên tai, chủ động 
chỉ đạo, triển khai ứng phó theo 
thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, 
hiệu quả, sát với tình hình thực 
tế trên địa bàn. Một số giải pháp 
cần chú ý:

- Các cấp, các ngành tiếp tục, 
khẩn trương triển khai đồng thời 
các hoạt động khắc phục hậu 
quả, sự cố, dọn dẹp, vệ sinh môi 
trường; rà soát, đánh giá, hỗ trợ 
thiệt hại theo quy định. 

- Đặc biệt đối với sản xuất 
nông nghiệp, cần triển khai ngay 
các hoạt động hướng dẫn, chỉ 
đạo sản xuất, hỗ trợ, phục hồi, 
phát triển sản xuất sau bão gồm:

+ Triển khai ngay các giải 
pháp tăng cường kết nối cung 
cầu, bình ổn giá, bình ổn thị 
trường, đảm bảo cung ứng hàng 
hóa đến cuối năm và phục vụ 
Tết nguyên đán 2025.

+ Tập trung, sớm hoàn 

thiện công tác rà soát, đánh 
giá thiệt hại và triển khai các 
thủ tục để thực hiện hỗ trợ theo 
quy định (bao gồm cả phương 
án hỗ trợ đặc thù để khắc phục 
hậu thiên tai).

+ Thực hiện biện pháp kỹ 
thuật nhằm khắc phục hậu quả 
sau bão, xử lý môi trường, quản 
lý, chăm sóc diện tích cây trồng, 
vật nuôi bị ảnh hưởng, phòng trừ 
dịch bệnh, phục hồi sản xuất.

- Đối với công tác đê điều, 
thuỷ lợi: Các công trình bị ảnh 
hưởng, sạt lở, lún sụt sẽ được 
kiểm tra, rà soát, đánh giá; 
những công trình cần phải xử 
lý ngay sẽ tham mưu UBND 
Thành phố ban hành lệnh xây 
dựng công trình khẩn cấp; 
những công trình khác sẽ đưa 
vào kế hoạch cải tạo, sửa chữa, 
đầu tư, nâng cấp; các trạm bơm 
tiêu sẽ hoạt động theo kế hoạch 
để giảm các diện tích đang bị 
ngập úng.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá 
công tác ứng phó thiên tai trong 
thời gian qua; rà soát, cập nhật 
các phương án ứng phó với tình 
huống thiên tai, sự cố có thể xảy 
ra trong thời gian tới, sẵn sàng 
triển khai phương án ứng phó, 
khắc phục theo phương châm 
“4 tại chỗ”; đặc biệt lưu tâm, rút 
kinh nghiệm đối với những thiệt 
hại nghiêm trọng về người và tài 
sản liên quan đến gió, bão, ngập 
lụt, sạt lở đất thời gian qua; chú 
trọng đến các địa phương thường 
xuyên chịu ảnh hưởng của ngập, 
lụt, lũ rừng ngang như: Chương 
Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Ứng 
Hòa, Mỹ Đức.
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Trong 6 tháng đầu năm 
2024, công tác chăn nuôi, 
phòng, chống dịch bệnh 

đàn gia súc, gia cầm trên địa 
bàn thành phố luôn được các 
cấp, các ngành quan tâm, chỉ 
đạo theo đúng định hướng của 
Thành ủy và đã đạt được những 
kết quả quan trọng. 

Tình hình dịch bệnh đàn gia 
súc, gia cầm trên địa bàn thành 
phố trong những tháng đầu năm 
cơ bản ổn định với các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm như: 
Cúm gia cầm, LMLM gia súc, 
Dịch tả lợn châu Phi, tai xanh 
lợn, viêm da nổi cục trâu bò. 
Các ổ dịch bệnh Dại trên động 
vật (tại các xã Minh Trí, Hồng 
Kỳ và Đức Hòa thuộc huyện Sóc 
Sơn) xảy ra lẻ tẻ, ở diện hẹp 

CÔNG TÁC CHĂN NUÔI, THÚ Y 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà NộiChi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Đình Đảng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội 
kiểm tra công tác tiêm phòng vắc xin Dại trên địa bàn quận Long Biên.

được phát hiện, khoanh vùng 
khống chế kịp thời, không để lây 
lan ra diện rộng. Tổng số động 
vật tiêu hủy là 16 con (trong đó 
có 15 con chó, mèo và 01 con 
trâu). Bên cạnh đó, thành phố 
ghi nhận 01 bệnh nhân mắc 
Liên cầu khuẩn lợn (tại xã Hợp 
Đồng thuộc huyện Chương Mỹ) 
nhưng không gây thiệt hại về 
người. Thành quả trong công tác 
phòng chống dịch bệnh là điều 
kiện cần và đủ cho ngành chăn 
nuôi thành phố phát triển bền 
vững theo đúng định hướng. 

Thành phố hiện giữ vững 
truyền thống chăn nuôi đứng tốp 
đầu cả nước, tính đến hết tháng 
6 năm 2024: Đàn lợn 1,47 triệu 
con, tăng 0,8% so với cùng kỳ 
năm trước; đàn trâu 29,4 nghìn 

con, tăng 2,1% so với cùng kỳ 
năm trước; đàn bò 126 nghìn 
con, giảm 1,9%; đàn gia cầm 
41,5 triệu con, tăng 1,4% so với 
cùng kỳ năm trước (đàn gà 27,5 
triệu con, tăng 1,2% so với cùng 
kỳ năm trước); sản lượng thịt hơi 
xuất chuồng 6 tháng đầu năm 
ước đạt 128,6 nghìn tấn, tăng 
3,3% so với cùng kỳ năm trước 
trong đó: thịt trâu 1,1 nghìn tấn, 
tăng 2,1%, thịt bò 5,4 nghìn tấn, 
giảm 0,1%; thịt gia cầm 83,3 ng-
hìn tấn, tăng 3,5% (thịt gà 62,7 
nghìn tấn, tăng 4,1%) so với 
cùng kỳ năm trước; trứng gia 
cầm 1.455 triệu quả, tăng 4,1% 
so với cùng kỳ năm trước. 

Chăn nuôi hiện nay đã phát 
triển theo quy hoạch vùng, chăn 
nuôi tập trung; chăn nuôi ứng 
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dụng công nghệ cao, chăn nuôi 
theo chuỗi giá trị; chăn nuôi 
công nghiệp theo hướng hiện 
đại, bền vững,… đã hình thành 
và phát triển nhiều vùng chuyên 
canh, tập trung; đồng thời xác 
định được con giống chủ lực để 
tập trung phát triển, coi sản xuất 
con giống là hướng đi thương 
hiệu, mang lại hiệu quả kinh 
tế cho Thủ đô. Phát triển chăn 
nuôi theo quy hoạch, định hướng 
trên cơ sở phát huy tiềm năng, 
lợi thế từng vùng sinh thái, để 
gia tăng giá trị sản phẩm và 
góp phần quan trọng vào tăng 
trưởng của ngành nông nghiệp. 
Tỷ trọng ngành chăn nuôi hàng 
năm chiếm trên 50% giá trị sản 
xuất nông nghiệp. Thành phố 
đã triển khai phát triển được 
76 xã chăn nuôi sản phẩm chủ 
lực trong đó có 15 xã chăn nuôi 
bò sữa tại các huyện Gia Lâm, 
Ba Vì, Quốc Oai, Đan Phượng; 
19 xã chăn nuôi bò thịt tại các 
huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Phúc 
Thọ, Mê Linh, Gia Lâm, Sơn 
Tây; 13 xã chăn nuôi lợn tại các 
huyện Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng 
Hòa, Sơn Tây, Ba Vì; 29 xã chăn 
nuôi gia cầm tại Ba Vì, Chương 
Mỹ, Sơn Tây, Sóc Sơn. 

Thành phố cũng quan tâm 
triển khai, thực hiện các chương 
trình đào tạo, tập huấn và truyền 
thông với các chủ đề nội dung 
chuyên ngành phù hợp để cung 
cấp cho các hộ chăn nuôi, cơ 
quan quản lý chuyên ngành tại 
địa phương nắm bắt được các 
chính sách, quy định của Trung 
ương, Thành phố về hoạt động 
chăn nuôi, cũng như cung cấp 
nhiều thông tin kỹ thuật về phát 
triển chăn nuôi và phòng, chống 
dịch bệnh; tuyên truyền nhân 
rộng các mô hình, cơ sở có cách 

làm hay, hiệu quả cao trên địa 
bàn thành phố để tạo động lực 
quản lý và phát triển chăn nuôi 
xứng tầm với vị thế của Thủ đô.

Trong thời gian qua, với 
phương châm “phòng bệnh hơn 
chữa bệnh”, Thành phố luôn 
quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp 
thời công tác phòng, chống dịch 
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Công tác giám sát dịch bệnh 
được thực hiện thường xuyên, 
liên tục đến tận thôn, xóm, hộ 
chăn nuôi, vùng có ổ dịch cũ, 
địa bàn có nguy cơ cao; duy 
trì ổn định việc tiếp nhận và xử 
lý thông tin báo cáo dịch bệnh 
hàng ngày qua đường dây nóng 
của thành phố. Công tác giám 
sát lưu hành vi rút theo kế hoạch 
và phối hợp các chương trình, 
Dự án được thực hiện đảm bảo, 
đúng đối tượng là cơ sở dự báo 
sớm nguy cơ và chủ động các 
phương án phòng, chống dịch 
bệnh. Trong 06 tháng đầu năm 
đã thực hiện lấy 240 mẫu swab 
theo kế hoạch của Chi cục; lấy 
2.623 mẫu giám sát sau tiêm 
phòng (trong đó 1.708 mẫu cúm 
gia cầm; 183 mẫu lở mồm long 
móng trâu bò; 244 mẫu lở mồm 
long móng lợn; 244 mẫu dịch tả 
lợn; 244 mẫu tai xanh) để kiểm 
tra hiệu giá kháng thể các loại 
vắc xin Thành phố hỗ trợ; phối 
hợp dự án CDC lấy 72 mẫu swab 
và 12 mẫu phân để xét nghiệm 
vi rút cúm gia cầm.     

Công tác tiêm phòng vắc xin 
thành phố hỗ trợ được thực hiện 
nghiêm túc, tỷ lệ các loại vắc 
xin hỗ trợ đều đạt và vượt chỉ 
tiêu Kế hoạch thành phố giao. 
Kết quả vắc xin LMLM trâu bò 
tiêm được 145.679 lượt con, đạt 
89,1%; vắc xin Viêm da nổi cục 
trâu bò tiêm được 145.704 lượt 

con, đạt 89,1%; vắc xin LMLM 
lợn tiêm được 132.500 lượt con, 
đạt 86,4%; vắc xin Dịch tả lợn 
tiêm được 132.650 lượt con, 
đạt 86,5%; vắc xin Tai xanh lợn 
tiêm được 132.750 lượt con, 
đạt 86,6%; vắc xin Cúm gia 
cầm tiêm được 13.644.581 lượt 
con, đạt 90,4% kế hoạch giao; 
vắc xin Dại chó mèo tiêm được 
398.472 lượt con, đạt 96,6% kế 
hoạch và đạt 97% tổng đàn chó, 
mèo thuộc diện tiêm. 

Công tác vệ sinh tiêu độc, 
khử trùng môi trường phòng, 
chống dịch bệnh được thực hiện 
đảm bảo theo quy định. Trong 
06 tháng đầu năm, các đơn vị 
đã hoàn thành đợt phun diệt ruồi 
năm 2024 và đợt vệ sinh, khử 
trùng tiêu độc môi trường đợt 
sau tiêm phòng đại trà đợt 1 năm 
2024. Tổng số hóa chất đã cấp và 
sử dụng là 47.066 (lít, kg). Tổng 
diện tích phun vệ sinh, khử trùng 
tiêu độc là: 59.722.000m2. Ủy 
ban nhân dân quận, huyện và thị 
xã hỗ trợ: 333,5 tấn vôi; thường 
xuyên tuyên truyền, khuyến cáo 
người chăn nuôi, kinh doanh, sơ 
chế, giết mổ động vật, sản phẩm 
động vật chủ động vệ sinh, tiêu 
độc, khử trùng định kỳ chuồng 
trại chăn nuôi, khu vực kinh do-
anh, buôn bán, sơ chế, giết mổ 
và khu vực xung quanh; chủ 
động sử dụng vôi bột để vệ sinh 
cống rãnh, cửa chuồng, đường 
ra vào trại, cơ sở chăn nuôi, khu 
kinh doanh, sơ chế, giết mổ; chủ 
động phun thuốc diệt ruồi, diệt 
vật chủ trung gian truyền bệnh,… 

Công tác xây dựng cơ sở, 
vùng an toàn dịch bệnh động 
vật được thực hiện theo đúng 
phân cấp của Bộ Nông nghiệp 
& PTNT. Đến nay, thành phố có 
29 cơ sở chăn nuôi gia súc an 
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toàn dịch bệnh. Trong đó có 03 
cơ sở chăn nuôi trâu bò, 02 cơ 
sở chăn nuôi dê, 13 cơ sở chăn 
nuôi lợn, 11 cơ sở chăn nuôi gia 
cầm (trong đó có 10 cơ sở chăn 
nuôi gà và 01 cơ sở chăn nuôi 
vịt). Thành phố hiện có 10 quận 
(Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn 
Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai 
Bà Trưng, Long Biên, Hà Đông, 
Hoàng Mai và Cầu Giấy) được 
Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận 
vùng an toàn dịch bệnh Dại động 
vật. 02 quận (Nam Từ Liêm, Bắc 
Từ Liêm) đã và đang triển khai 
thực hiện, phấn đấu trong năm 
2024 được Cục Thú y công nhận 
vùng an toàn dịch bệnh động vật 
đối với bệnh Dại.

Công tác kiểm dịch động 
vật, sản phẩm động vật nhập 
về, xuất ra ngoài cơ sở; công 
tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra 
vệ sinh thú y thực phẩm tại các 
điểm giết mổ, chợ được thực 
hiện theo đúng quy trình và quy 
định của pháp luật.

Kiểm dịch động vật so với 
cùng kỳ: Kiểm dịch trâu bò nhập 
về 54.134 con giảm 10,35%, xuất 
ra khỏi cơ sở 1.108 con, tăng 
292,91%; lợn nhập về 717.017 
con, tăng 12,99% và xuất ra khỏi 
cơ sở 111.044 con, giảm 43,09%; 
gia cầm nhập về 9.666.357 con, 
tăng 16,99%, xuất ra khỏi cơ sở 
16.110.695 con, giảm 8,35%. 
Động vật khác không làm thực 
phẩm xuất ra khỏi cơ sở 14.056 
con tăng 3,0%.

Kiểm dịch sản phẩm động 
vật so với cùng kỳ: thịt trâu bò 
nhập về 28.754.719 kg, tăng 
72,66 % và xuất khỏi cơ sở 
21.231.911 kg, tăng 141,26%; 
thịt lợn nhập về 49.946.983 kg, 
tăng 151,46% và xuất khỏi cơ sở 

37.856.253kg, tăng 98,69%; thịt 
gia cầm nhập về 17.200.028kg, 
giảm 40,86% và xuất khỏi cơ sở 
15.523.647kg, giảm 14,20%. 

Sản phẩm động vật khác làm 
thực phẩm nhập về 1.769.111 
kg, tăng 37,94% và xuất ra 
khỏi cơ sở 11.815.560kg, tăng 
33,4%; sản phẩm động vật 
khác không làm thực phẩm xuất 
ra khỏi cơ sở 6.855.793, tăng 
9,98%; trứng gia cầm giống 
nhập về 28.300.210 quả, tăng 
1,17%; trứng gia cầm giống xuất 
ra khỏi cơ sở 960.000 quả, tăng 
225,42%. Trứng gia cầm thương 
phẩm nhập về 3.063.100 quả, 
giảm 2,83%.

- Kiểm soát giết mổ so với 
cùng kỳ: trâu bò 38.016 con, tăng 
38,07%, lợn 699.720 con, tăng 
14,88%, gia cầm 7.619.229 con, 
tăng 5,48%, động vật khác làm 
thực phẩm 222 con, giảm 45,99%.

- Kiểm tra vệ sinh thú y sản 
phẩm động vật là: 172.161.489 
kg, trứng là 32.681.592 quả.

Thành phố đã và đang tiếp 
tục triển khai “Mạng lưới cơ sở 
giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung” theo Quyết định số 761/
QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của 
UBND Thành phố. Đến nay đã 
có 10/29 cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm tập trung đã được đầu 
tư, đang hoạt động sản xuất (đạt 
34.5% theo quy hoạch).

Công tác quản lý an toàn thực 
phẩm được thực hiện theo đúng 
phân công, phân cấp tại Quyết 
định số 28/2022/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 
UBND Thành phố. Từ đầu năm 
đến hết tháng 6 năm 2024, đã 
tiến hành thẩm định và cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện 
An toàn thực phẩm 24 cơ sở sơ 

chế, bảo quản, kinh doanh sản 
phẩm động vật. Kết quả: 24 cơ 
sở xếp loại B. Thẩm định định kỳ 
17 cơ sở đã cấp GCN đủ điều 
kiện ATTP, các cơ sở cơ bản duy 
trì các điều kiện đảm bảo ATTP. 
Thực hiện thu hồi 11 Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 
do cơ sở dừng hoạt động sản 
xuất, kinh doanh; thay đổi loại 
hình sản xuất. Thực hiện lấy 105 
mẫu (gồm 55 mẫu thịt gà, 40 
mẫu thịt lợn và 10 mẫu thịt bò) 
để xét nghiệm, giám sát một số 
chỉ tiêu ATTP. Đã thông báo kết 
quả xét nghiệm, giám sát của 
75 mẫu (gồm 35 mẫu thịt gà, 30 
mẫu thịt lợn và 10 mẫu thịt bò). 

Tổ chức thành công 33 lớp tập 
huấn tuyên truyền các biện pháp 
phòng chống bệnh Dại động vật 
với tổng số hơn 4.434 lượt người 
tham dự; tổ chức 04 lớp tập huấn 
phòng, chống bệnh Cúm gia 
cầm cho thú y cơ sở với tổng số 
350 lượt người tham dự; 04 lớp 
nâng cao năng lực cho thú y cơ 
sở với tổng số 352 lượt người 
tham dự; tổ chức thành công hội 
nghị đánh giá công tác phòng, 
chống dịch bệnh động vật; kiểm 
dịch động vật, sản phẩm động 
vật năm 2023 và phương hướng, 
nhiệm vụ trong thời gian tới giữa 
Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản 
và Thú y Hà Nội với Cơ quan 
quản lý chuyên ngành Thú y 24 
tỉnh, thành phía Bắc; tham gia 
Đoàn kiểm tra công tác phòng, 
chống bệnh Dại động vật trên 
địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1 
năm 2024 theo Quyết định số 
155/QĐ-SNN ngày 19/3/2024 
của Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội tại 05 huyện: Sóc Sơn, 
Mê Linh, Thanh Trì, Chương 
Mỹ và Ba Vì.
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ GIỐNG THỦY SẢN, 
THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà NộiChi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội

Quản lý Nhà nước về 
giống thủy sản, thức ăn 
thủy sản, sản phẩm xử 

lý môi trường nuôi trồng thủy sản 
được quy định tại Luật Thuỷ sản 
ngày 21/11/2017, Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản và các văn 
bản hướng dẫn của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT. 

Sau hơn 05 năm triển khai 
Luật Thủy sản (có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2019) và 
các văn bản hướng dẫn Luật 
Thủy sản có liên quan, các 
quy định pháp luật đã và đang 
được triển khai thực hiện đồng 
bộ, dần đi vào cuộc sống, tạo 
khung pháp lý quan trọng trong 
công tác quản lý Nhà nước về 

giống thủy sản, thức ăn thủy 
sản, sản phẩm xử lý môi trường 
nuôi trồng thủy sản; góp phần 
thúc đẩy hoạt động trong nuôi 
trồng thủy sản thành phố Hà 
Nội theo hướng có trách nhiệm 
và phát triển bền vững.

Trong năm 2024, một số văn 
bản quy phạm pháp luật mới đã 
được ban hành để phù hợp với 
tình hình thực tế, bao gồm:

- Nghị định số 37/2024/NĐ-
CP ngày 04/4/2024 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 26/2019/
NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản.

- Nghị định số 38/2024/
NĐ-CP ngày 05/4/2024 của 
Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thủy sản.

- Thông tư số 01/2024/TT-
BKHCN ngày 18/01/2024 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định kiểm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa lưu thông trên 
thị trường.

* Điều kiện thức ăn thủy 
sản, sản phẩm xử lý môi 
trường nuôi trồng thủy sản 
được lưu thông trên thị 
trường (theo Điều 31 Luật 
Thủy sản):

1. Thức ăn thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 
thủy sản trước khi lưu thông trên 
thị trường phải đáp ứng các yêu 
cầu sau đây:

a) Công bố tiêu chuẩn áp 
dụng và công bố hợp quy theo 
quy định;

Sử dụng thức ăn hỗn hợp cho động vật thuỷ sản nuôi thâm canh tại huyện Ứng Hòa.

CHAÊN NUOÂI - THUÛY SAÛN



NN&PTNTNN&PTNT
                                                                       CHUÛ TRÖÔNG - CHÍNH SAÙCHCHUÛ TRÖÔNG - CHÍNH SAÙCH

Soá 03 - Naêm 2024

NOÂNG NGHIEÄP & NOÂNG THOÂN HAØ NOÄI
23

Soá 03 - Naêm 2024

NOÂNG NGHIEÄP & NOÂNG THOÂN HAØ NOÄI
22

b) Có chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn đã được công bố áp dụng;

c) Thông tin về sản phẩm đã 
được gửi đến Bộ Nông nghiệp & 
PTNT theo quy định.

* Điều kiện giống thủy sản 
được lưu thông trên thị trường 
(theo Điều 23 Luật Thủy sản):

Giống thủy sản trước khi lưu 
thông trên thị trường phải đáp 
ứng các yêu cầu sau đây:

a) Thuộc Danh mục loài thủy 
sản được phép kinh doanh tại 
Việt Nam;

b) Được công bố tiêu chuẩn 
áp dụng và công bố hợp quy 
theo quy định;

c) Có chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn công bố áp dụng;

d) Được kiểm dịch theo quy 
định của pháp luật.

* Một số quy định xử phạt 
vi phạm hành chính về giống 
thủy sản (theo Nghị định số 
38/2024/NĐ-CP):

Điều 10. Vi phạm quy định 
về sản xuất, ương dưỡng, khảo 
nghiệm giống thủy sản

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 
đến 5.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không cập nhật thông 
tin hoặc cập nhật không đúng 
thông tin về hoạt động sản xuất, 
ương dưỡng giống thủy sản theo 
quy định;

b) Không thông báo bằng văn 
bản cho cơ quan quản lý chuyên 
ngành về thủy sản cấp tỉnh về 
việc sử dụng giống thủy sản bố 
mẹ theo quy định;

c) Không ghi chép, lưu giữ 
đầy đủ hồ sơ trong quá trình sản 
xuất, ương dưỡng giống thủy sản 
phục vụ truy xuất nguồn gốc.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng 
đến 15.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không tuân thủ quy định 

về thời hạn sử dụng giống thủy 
sản bố mẹ;

b) Sản xuất, ương dưỡng 
giống thủy sản (không phải là 
giống thủy sản bố mẹ) không 
duy trì một trong các điều kiện 
sản xuất, ương dưỡng giống 
thủy sản;

c) Sản xuất, ương dưỡng 
giống thủy sản (không phải là 
giống thủy sản bố mẹ) không 
đúng nội dung trong Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 
ương dưỡng giống thủy sản.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi vi 
phạm sau:

a) Sản xuất, ương dưỡng 
giống thủy sản bố mẹ không 
đúng nội dung trong Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 
ương dưỡng giống thủy sản;

b) Sản xuất, ương dưỡng 
giống thủy sản bố mẹ mà không 
duy trì một trong các điều kiện 
sản xuất, ương dưỡng giống 
thủy sản;

c) Sản xuất, ương dưỡng 
giống thủy sản (không phải là 
giống thủy sản bố mẹ) không có 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện sản xuất, ương dưỡng theo 
quy định;

d) Thực hiện khảo nghiệm khi 
cơ sở không đáp ứng điều kiện 
theo quy định.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 
đồng đến 30.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất, ương 
dưỡng giống thủy sản bố mẹ 
(không phải là đối tượng thủy 
sản nuôi chủ lực) không có 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện sản xuất, ương dưỡng theo 
quy định.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 
đồng đến 40.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy sản bố mẹ (là 
đối tượng thủy sản nuôi chủ lực) 
mà không có Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 
ương dưỡng theo quy định.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 
đồng đến 50.000.000 đồng đối 
với hành vi sản xuất, ương dưỡng 
giống thủy sản không có tên 
trong Danh mục loài thủy sản 
được phép kinh doanh tại Việt 
Nam hoặc chưa được công nhận 
hoặc chưa được cơ quan có thẩm 
quyền cho phép mà chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ hoạt động sản 

xuất, ương dưỡng giống thủy 
sản bố mẹ từ 01 tháng đến 03 
tháng đối với hành vi vi phạm 
quy định tại điểm c khoản 2 và 
điểm b khoản 3 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động khảo 
nghiệm giống thủy sản từ 03 
tháng đến 06 tháng đối với hành 
vi vi phạm quy định tại điểm d 
khoản 3 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc chuyển đổi mục đích sử 

dụng giống thủy sản, trường hợp 
không đáp ứng yêu cầu chuyển 
đổi mục đích sử dụng thì buộc 
tiêu hủy giống thủy sản đối với 
hành vi vi phạm quy định tại các 
khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

Điều 12. Vi phạm quy định 
về đặt tên giống thủy sản

1. Phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng đối 
với hành vi đặt tên giống thủy 
sản không theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục 
hậu quả:

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm 
trên nhãn, bao bì, phương tiện 
kinh doanh, vật phẩm thể hiện 
tên giống thủy sản đối với hành 
vi vi phạm quy định tại khoản 1 
Điều này.
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DẤU ẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN
VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường Hà Nội Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường Hà Nội 

Các đồng chí lãnh đạo Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội và các tỉnh, thành phố khai mạc Tuần hàng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2024.

Luật An toàn thực phẩm được 
Quốc hội ban hành năm 
2010, để tăng cường thực 

thi công tác quản lý chất lượng, 
an toàn thực phẩm (ATTP), Chi 
cục Chất lượng, chế biến và Phát 
triển thị trường Hà Nội (trước đây là 
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản Hà Nội) được 
UBND Thành phố Hà Nội thành 
lập năm 2010, với vai trò là cơ 
quan đầu mối của Sở Nông nghiệp 
& PTNT về lĩnh vực quản lý chất 
lượng, an toàn thực phẩm. Trải 
qua gần 15 năm xây dựng và phát 
triển,  Chi cục Chất lượng, chế biến 
và Phát triển thị trường đã không 
ngừng nỗ lực, năng động, sáng 
tạo, bứt phá vươn lên, thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà 
nước và tổ chức thực thi pháp luật 
về chất lượng, an toàn thực phẩm, 
chế biến và phát triển thị trường 
nông, lâm, thủy sản và muối trên 
địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện tốt công tác tham mưu 
cho UBND Thành phố, Sở Nông 
nghiệp & PTNT và triển khai chính 
sách, pháp luật về chất lượng, ATTP, 

chế biến và phát triển thị trường 
nông nghiệp đồng bộ, hiệu quả

Từ  những năm đầu thành lập, 
Chi cục đã phát huy vai trò là cơ 
quan đầu mối về quản lý chất 
lượng, ATTP ngành nông nghiệp 
để tham mưu và tổ chức thực hiện 
quả các nhiệm vụ. Năm 2015, 
Đồng bộ, thống nhất công tác 
quản lý chất lượng, ATTP nông, 
lâm, thủy sản trên địa bàn thành 
phố, Tham mưu Sở Nông nghiệp 
& PTNT trình UBND Thành phố 
ban hành Quyết định số 2582/
QĐ-UBND ngày 05/6/2015 về 
phân công, phân cấp nhiệm vụ 
quản lý vật tư nông nghiệp và an 
toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản thuộc phạm vi quản lý của 
Thành phố Hà Nội. Tham mưu Sở 
Nông nghiệp & PTNT cùng các 
cục chuyên ngành tham mưu Bộ 
Nông nghiệp & PTNT ban hành 
Quyết định 1791/QĐ-BNN-QLCL 
ngày 19/5/2015 về chương trình 
phối hợp phát triển chuỗi cung 
cấp rau, thịt an toàn cho thành 
phố Hà Nội. 

Năm 2018, khuyến khích sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản an toàn. Tham 
mưu Sở Nông nghiệp & PTNT trình 
UBND, HĐND thành phố ban hành 
Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND 
ngày 05/12/2018 về một số chính 
sách khuyến khích phát triển sản 
xuất, phát triển hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
Nông nghiệp; Kế hoạch số 193/
KH-UBND ngày 30/8/2019 về cơ 
cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản 
gắn với phát triển thị trường đến 
năm 2020, định hướng đến năm 
2030 ngành nông nghiệp thành 
phố Hà Nội; Kế hoạch số 74/KH-
UBND ngày 26/3/2018 về tuyên 
truyền vận động sản xuất, kinh 
doanh nông sản thực phẩm an 
toàn vì sức khỏe cộng đồng giai 
đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch số 
02/KH-UBND ngày 03/01/2018 
về duy trì, phát triển hệ thống truy 
xuất nguồn gốc nông sản thực 
phẩm trên địa bàn thành phố Hà 
Nội giai đoạn 2018 - 2020.

Năm 2021, tăng cường tham 
mưu công tác phối hợp quản lý 
chất lượng, ATTP trong tình hình 
diễn ra đại dịch Covid-19. Chi 
cục tham mưu Sở Nông nghiệp 
& PTNT phối hợp cục chuyên 
ngành tham mưu Bộ Nông 
nghiệp & PTNT và UBND thành 
phố Hà Nội đã ký kết Chương 
trình: 7237/CTPH-BNNPTNT-
UBND ngày 23/10/2021 về Đảm 
bảo an toàn thực phẩm, nâng cao 
chất lượng, giá trị chuỗi cung ứng 
nông, lâm, thủy sản giữa thành 
phố Hà Nội và các tỉnh, thành 
phố trong cả nước giai đoạn 2021 
- 2025. Tham mưu UBND Thành 
phố Kế hoạch số 301/KH-UBND 

QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM NOÂNG NGHIEÄP
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ngày 24/12/2021 về chương trình 
phối hợp tuyên truyền vận động 
sản xuất, kinh doanh nông sản 
thực phẩm an toàn vì sức khỏe 
cộng đồng, phát triển bền vững 
giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2023, tham mưu công tác 
quản lý chất lượng, ATTP trong 
tình hình mới theo Chỉ thị của số 
17-CT/TW của Ban bí thư. Chi 
cục phối hợp tham mưu Sở Nông 
nghiệp & PTNT trình UBND, 
HĐND thành phố ban hành Nghị 
quyết số 08/2023/NQ- HĐND 
ngày 04/7/2023 quy định một số 
chính sách khuyến khích phát 
triển nông nghiệp thành phố Hà 
Nội; Kế hoạch số 228/KH-UBND 
ngày 11/9/2023 về đảm bảo an 
ninh, an toàn thực phẩm, nâng 
cao chất lượng nông, lâm, thủy 
sản giai đoạn 2023 - 2030…

Năm 2024, tham mưu đẩy 
mạnh công tác quản lý chất 
lượng, an toàn thực phẩm gắn 
với công tác chế biến và phát 
triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 
nông lâm thủy sản. Chi cục tham 
mưu Sở Nông nghiệp & PTNT 
trình UBND Thành phố ban hành 
Quyết định số 4227/QĐ-UBND 
ngày 15/8/2024 phê duyệt Đề án 
nâng cao chất lượng, chế biến 
và phát triển thị trường tiêu thụ 
nông, lâm, thủy sản thành phố 
Hà Nội đến năm 2030…

Hoạt động thông tin, tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về 
chất lượng, an toàn thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản tiếp tục được 
thực hiện đổi mới, đa dạng

Giai đoạn 2011 - 2015, trên 
218.274 người sản xuất kinh doanh, 
người tiêu dùng được tập huấn 
kiến thức về chất lượng, ATTP. 
Giai đoạn 2016 - 2020, trên 
280.180 người sản xuất kinh do-
anh, người tiêu dùng (tăng 28% so 
với giai đoạn 2011 - 2015) được 

tập huấn kiến thức về chất lượng, 
ATTP. Giai đoạn 2021 - 2024, có 
316.308 người sản xuất kinh doanh, 
người tiêu dùng (tăng 13% so với 
giai đoạn 2016 - 2020 và tăng 
45% so với giai đoạn 2011 - 2015) 
được tập huấn kiến thức về chất 
lượng, ATTP.

Số lượng tin, bài trên các 
báo, đài của Trung ương và Hà 
Nội được tăng lên cùng với nâng 
cao chất lượng tuyên truyền. Giai 
đoạn 2011 - 2015, có 356 tin, bài, 
phóng sự về công tác quản lý chất 
lượng, ATTP được biên tập, phát 
hành; giai đoạn 2016 - 2020, có 
trên 1.270 tin, bài, phóng sự được 
biên tập, phát hành, tăng 256% 
so với giai đoạn 2011 - 2015; giai 
đoạn 2021 - 2024, có trên 1.408 
tin, bài, phóng sự được biên tập, 
phát hành, tăng 10% so với giai 
đoạn 2015 - 2020 và tăng 296% 
so với giai đoạn 2011 - 2015. Xây 
dựng nhiều chuyên mục thường 
kỳ như “Địa chỉ xanh - Nông sản 
sạch”, “Nhà nông làm giàu”, “Địa 
chỉ nông sản sạch Hà Nội”... 

Lần đầu tiên Hội thi nâng cao 
kiến thức về chất lượng, ATTP 
nông, lâm, thủy sản được Chi cục 
tham mưu tổ chức tại Hà Nội năm 
2023, với sự tham gia của các 
ngành, địa phương tại 30 quận, 
huyện, thị xã với đối tượng tham 
gia là cán bộ quản lý, cán bộ hội, 
đoàn thể, người sản xuất, kinh 
doanh và người tiêu dùng. Hội thi 
đã thu hút hàng nghìn người tham 
gia, với 210 thí sinh của các đội thi 
tham gia 03 vòng thi: sơ tuyển, sơ 
khảo và chung khảo. 

Công tác quản lý, kiểm tra, 
hậu kiểm về chất lượng, an toàn 
thực phẩm, nông, lâm, thủy sản 
được thực hiện thường xuyên, 
hiệu quả 

Thực hiện Thông tư số 
38/2018/TT-BNNPTNT, Thông 

tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, để 
kiểm tra thẩm định, chứng nhận 
đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản ngành nông 
nghiệp quản lý. Đến năm 2024, 
Chi cục đã tổ chức kiểm tra thẩm 
định xếp loại, kiểm tra định kỳ 
trên 8.812 lượt cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông, lâm, thủy sản. 

Thực hiện Thông tư 17/2018/
TT-BNNPTNT, Chi cục tiếp nhận 
387 bản cam kết kinh doanh thực 
phẩm bao gói sẵn theo quy định. 
Tiếp nhận 68 bản sao giấy chứng 
nhận HACCP, ISO 22000:2008 
của cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
trên địa bàn thành phố. 

Các lực lượng thanh tra ngành 
Nông nghiệp đã tổ chức thanh 
tra, kiểm tra, hậu kiểm 15.186 
lượt cơ sở sản xuất kinh doanh 
vật tư nông nghiệp và sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản, qua đó ban 
hành trên 912 quyết định xử lý vi 
phạm hành chính với số tiền trên 
20 tỷ đồng, buộc tiêu hủy trên 
150 tấn sản phẩm thực phẩm 
không đảm bảo an toàn.

Công tác giám sát lấy mẫu, 
cảnh báo nguy cơ an toàn thực 
phẩm, hậu kiểm tự công bố sản 
phẩm được thực hiện trên diện 
rộng, tập trung vào sản phẩm 
có nguy cơ cao

Thực hiện Thông tư số 
08/2016/TT-BNNPTNT của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT, Chi cục tiến 
hành kiểm tra, giám sát và lấy trên 
20.454 mẫu nông, lâm, thủy sản, 
trong đó 96% số mẫu đảm bảo an 
toàn thực phẩm. Với những mẫu vi 
phạm, đã tiến hành ban hành văn 
bản cảnh báo nguy cơ, yêu cầu 
khắc phục và truy xuất nguồn gốc, 
xác định nguyên nhân tại các cơ 
sở có mẫu vi phạm. 

Thực hiện Nghị định số 
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15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, 
Đến nay, Chi cục đã tiếp nhận 
16.054 bộ hồ sơ tự công bố chất 
lượng sản phẩm thực phẩm chế 
biến bao gói sẵn thuộc ngành 
Nông nghiệp, 100% hồ sơ tiếp 
nhận được kiểm tra hậu kiểm 
hồ sơ và đăng tải công khai trên 
website của Chi cục. 

Ứng dụng công nghệ số 
trong quản lý chất lượng, an 
toàn thực phẩm trên địa bàn 
thành phố

Thực hiện Quyết định số 100/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án triển khai, áp 
dụng và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc. Chi cục đã tham mưu 
xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn 
gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm 
Hà Nội (check.hanoi.gov.vn). Hệ 
thống đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp 
tài khoản cho trên 3.500 cơ sở sản 
xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói 
nông, lâm, thủy sản với 13.863 
bộ mã truy xuất nguồn gốc, 100% 
các chuỗi cung ứng thực phẩm an 
toàn trên địa bàn thành phố đã ứng 
dụng mã QR trong truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm. 

Phần mềm kiểm tra đánh giá 
kiến thức ATTP (tracnghiemattp.
chicucquanlychatluongnlsts.
hanoi.gov.vn) được xây dựng với 
mục tiêu xây dựng nền tảng trực 
tuyến học tập và kiểm tra, đánh 
giá kiến thức ATTP nông, lâm, 
thủy sản cho đối tượng là chủ cơ 
sở và người trực tiếp sản xuất kinh 
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản. Đến nay, phần mềm có 4.814 
người tham gia kiểm tra đánh giá 
kiến thức ATTP, trong đó 4.250 
người đạt yêu cầu, đạt 88%. 

Duy trì Phần mềm Hệ thống 
cảnh báo nhanh và phân tích 
nguy cơ về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn thành phố Hà Nội 
(gis.chicucquanlychatluongnlsts.

hanoi.gov.vn); phần mềm quản 
lý dữ liệu tự công bố sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản (tucongbo.
sonnptnt.hanoi.gov.vn).

Hợp tác các tỉnh, thành phố 
trong công tác quản lý chất 
lượng, an toàn thực phẩm, kết 
nối tiêu thụ, phát triển chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản an toàn cung cấp 
cho thành phố Hà Nội

Giai đoạn 2015 - 2020, Thực 
hiện Quyết định số 1791/QĐ-
BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp 
& PTNT về chương trình phối 
hợp phát triển chuỗi cung cấp 
rau, thịt an toàn cho thành phố 
Hà Nội. Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố phía 
Bắc đã xây dựng và phát triển 
được 786 chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn (tăng 243 chuỗi, 
tăng 44,7% so với năm 2018), 
trong đó có 253 chuỗi cung ứng 
thực phẩm an toàn được xác 
nhận theo tiêu chí của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT.     

Giai đoạn 2020 - 2024, Thực 
hiện Chương trình phối hợp số 
7237/CTPH/BNNPTNT-UBND 
giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT 
và UBND thành phố Hà Nội. Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và 
43 tỉnh, thành phố trên cả nước 
đã xây dựng và phát triển được 
997 chuỗi cung ứng thực phẩm an 
toàn, (tăng 22 tỉnh, thành phố và 
211 chuỗi so với giai đoạn 2015 
- 2020). Riêng thành phố Hà Nội 
tiếp tục xây dựng và duy trì 159 
chuỗi sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản, trong 
đó có 53 chuỗi sản phẩm có 
nguồn gốc động vật và 106 chuỗi 
sản phẩm có nguồn gốc thực vật. 

Bên cạnh đó, Hà Nội có trên 
250 doanh nghiệp có hoạt động 
xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. 
Theo số liệu của Cục thống kê, đến 

năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, 
thủy sản của Hà Nội đạt 1.84 tỷ 
USD, tăng trung bình trên 5%/năm, 
với trên 30 sản phẩm xuất chính 
như quế, hồi, gia vị, chè xanh, chè 
đen, cà phê, gạo, rau, củ, quả, trái 
cây… đến trên 20 nước như Mỹ, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài 
Loan, Pakistan, Afghanistan, Nga…

Nhiệm vụ trọng tâm trong 
công tác quản lý chất lượng, 
an toàn thực phẩm, chế biến và 
phát triển thị trường nông, lâm, 
thủy sản trong giai đoạn tới

Tăng cường công tác thông 
tin, truyền thông và quản lý chất 
lượng, ATTP nông, lâm, thủy 
sản. Chủ động phối hợp với các 
cơ quan truyền thông của Trung 
ương và Hà Nội đa dạng các hình 
thức tuyên truyền. Nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý, thanh tra, 
kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm túc 
các vi phạm về chất lượng, ATTP. 
Triển khai lấy mẫu giám sát thực 
phẩm nông, lâm, thủy sản trên 
diện rộng, cảnh báo nguy cơ, truy 
xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc 
phục triệt để các vi phạm.

Khuyến khích, hỗ trợ các do-
anh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
an toàn và đầu tư nâng cấp dây 
truyền thiết bị, đổi mới công nghệ 
nhằm sản xuất ra các sản phẩm 
có chất lượng tốt, đảm bảo ATTP. 

Đẩy mạnh công tác xúc tiến 
thương mại nông sản, kết nối tiêu 
thụ sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản an toàn. Triển khai hiệu quả 
Chương trình phối hợp giữa Bộ 
Nông nghiệp & PTNT và UBND 
Thành phố Hà Nội “Đảm bảo 
ATTP, nâng cao chất lượng, giá trị 
chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy 
sản giữa thành phố Hà Nội và 
các tỉnh, thành phố trong cả nước 
giai đoạn 2021 - 2025.
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PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 
ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ 

NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2024 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT THÀNH PHỐ 
Nguyễn Bình MinhNguyễn Bình Minh

Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động nuôi, nhốt, 
lưu giữ, trưng bày, buôn bán động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các loài động 

vật hoang dã nguy cấp tại Thủy cung Lotte World Hà Nội.

Làm tốt công tác đấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và 

hàng giả góp phần thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội của 
Hà Nội nói riêng và cả nước nói 
chung, thúc đẩy nền sản xuất 
trong nước và tạo đà cho sự phát 
triển kinh tế đất nước trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế đồng thời 
góp phần bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của các tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Trước diễn biến tình hình thị 
trường như hiện nay, để chủ động 
kiểm soát tình hình, phát hiện, 
ngăn chặn và xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm pháp luật trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh 
các mặt hàng thuộc ngành Nông 
nghiệp & PTNT quản lý nhằm 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính 
đáng của doanh nghiệp và người 
tiêu dùng góp phần giữ ổn định thị 

trường, Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo Thanh tra Sở và các Chi cục 
thuộc Sở tăng cường phối hợp với 
các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ 
đạo 389 Thành phố và Ban Chỉ 
đạo 389 quận, huyện, thị xã trong 
công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả 
trên địa bàn thành phố để thực 
hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết 
số 41/NĐ-CP ngày 09/6/2015 
của Chính phủ về đẩy mạnh 
công tác chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả trong 
tình hình mới; Kế hoạch số 70/
KH-BCĐ389 ngày 11/12/2023 
của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố 
về cao điểm chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả 
trước, trong và sau Tết Nguyên 
đán Giáp Thìn 2024... Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội đã kịp 

thời trình UBND thành phố Hà 
Nội và ban hành kế hoạch đồng 
thời triển khai đến Thanh tra Sở 
và các Chi cục các Kế hoạch, 
văn bản về công tác thanh tra, 
kiểm tra; công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả như Kế hoạch thanh tra năm 
2024 được UBND Thành phố 
ban hành theo Kế hoạch số 320/
KH-UBND ngày 28/12/2023; Kế 
hoạch số 117/KH-SNN ngày 
22/12/2023 về cao điểm đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trước, 
trong và sau Tết Nguyên đán Giáp 
Thìn 2024; Kế hoạch số 127/KH-
SNN ngày 29/12/2023 về công 
tác đảm bảo an ninh, an toàn 
thực phẩm, nâng cao chất lượng 
nông, lâm, thủy sản ngành Nông 
nghiệp năm 2024; Kế hoạch số 
27/KH-SNN ngày 07/3/2024 về 
công tác đấu tranh phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả năm 2024; Kế hoạch 
số 41/KH-SNN ngày 12/4/2024 
về triển khai tháng hành động 
vì an toàn thực phẩm năm 2024 
và các văn bản như: Công văn 
số 769/SNN-TTr ngày 22/3/2024 
về tuyên truyền các nhiệm vụ 
chính trị trong công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả trên địa bàn Thành phố; 
công văn số 946/SNN-TTr ngày 
08/4/2024 về việc triển khai thực 
hiện Thông báo số 38/TB-VPCP 
ngày 02/02/2024 về công tác 
phòng, chống tội phạm và công 
tác đấu tranh chống buôn lậu, 
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gian lận thương mại và hàng giả… 
Kết quả như sau: 

- Trong 7 tháng đầu năm 
2024, Thanh tra Sở và các Chi 
cục thuộc Sở đã chủ động tiến 
hành thanh tra, kiểm tra 272 tổ 
chức, cá nhân hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
vật tư nông nghiệp, chăn nuôi, 
thủy sản, thú y, trồng trọt, bảo 
vệ thực vật, an toàn thực phẩm, 
kiểm lâm. Qua đó đã xử phạt vi 
phạm hành chính đối với 24 tổ 
chức và 42 cá nhân với tổng số 
tiền là 1.586,75 triệu đồng với 
hành vi vi phạm quy định về 
quản lý hồ sơ lâm sản trong vận 
chuyển, mua bán, cất giữ, chế 
biến lâm sản và vi phạm quy 
định chung về bảo vệ động vật; 
vi phạm quy định về an toàn 
thực phẩm; vi phạm các quy 
định trong sản xuất, buôn bán 
kinh doanh vật tư nông nghiệp 
(thuốc bảo vệ thực vật, giống 
cây trồng, phân bón)....

- Triển khai Kế hoạch cao 
điểm đấu tranh chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả 
trước trong và sau Tết Nguyên 
đán Giáp Thìn 2024, Thanh tra 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh 
sát kinh tế công an thành phố 
Hà Nội tiến hành kiểm tra 13 tổ 
chức và 01 cá nhân kinh doanh 
vật tư nông nghiệp và an toàn 
thực phẩm. Qua thanh tra, kiểm 
tra phát hiện 13 tổ chức và 01 cá 
nhân vi phạm; xử phạt vi phạm 
hành chính tổng số tiền là 791 
triệu đồng; buộc tiêu hủy 216kg 
thực phẩm đã quá thời hạn sử 
dụng; 14.221kg thực phẩm, 
802kg hạt giống rau không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, 92 lọ thuốc 
thú y quá hạn sử dụng; 52 lọ 
thuốc thú y không rõ nguồn gốc 

xuất xứ; tịch thu 70 cá thể thủy 
sản nguy cấp quý hiếm với tổng 
khối lượng 544,39kg...

- Vụ việc điển hình: Thanh tra 
Sở đã phối hợp với Phòng Cảnh 
sát kinh tế công an thành phố 
Hà Nội tiến hành kiểm tra việc 
chấp hành quy định pháp luật 
trong hoạt động nuôi, nhốt, lưu 
giữ, trưng bày, buôn bán động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm; các 
loài động vật hoang dã nguy cấp 
thuộc các Phụ lục CITES và loài 
thủy sản nguy cấp, quý, hiếm tại 
Thuỷ Cung Lotte World Hà Nội 
(Lotte World Aquarium Ha Noi) 
thuộc Công ty TNHH Lotte World 
Việt Nam. Qua kiểm tra đã phát 
hiện  Công ty TNHH Lotte World 
Việt Nam có hành vi mua bán, lưu 
giữ, bảo quản trái phép 342,39 kg 
cá Hô, cá Vồ Cờ là loài thủy sản 
có tên trong nhóm I của danh 
mục loài thủy sản nguy cấp, quý 
hiếm và 202kg cá Rồng khổng lồ 
là loài thủy sản nguy cấp, quý, 
hiếm có tên trong Phụ lục II của 
Công ước về buôn bán quốc tế 
các loài động thực vật hoang dã 
nguy cấp mà không rõ nguồn gốc 
xuất xứ. Trên cơ sở đó đã trình 
chủ tịch UBND Thành phố xử 
phạt vi phạm hành chính số tiền 
240 triệu đồng, tịch thu toàn bộ 
số thủy sản nêu trên đồng thời 
chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu 
hiệu tội phạm để truy cứu trách 
nhiệm hình sự cho Cơ quan Cảnh 
sát điều tra (Phòng Cảnh sát 
Kinh tế-PC03), Công an thành 
phố Hà Nội để xác minh, làm rõ.

- Công tác thông tin, tuyên 
truyền được quan tâm thúc đẩy. 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
đã chỉ đạo Thanh tra Sở và các 
Chi cục tăng cường tuyên truyền 
phổ biến pháp luật thông qua hoạt 
động thanh tra, kiểm tra; phối hợp 

với các đơn vị thông tấn báo chí 
như: Báo Hà Nội mới; báo Kinh 
tế & Đô thị, báo Nông nghiệp Việt 
Nam, Thông tấn xã Việt Nam, 
kênh VTV24... tuyên truyền về kết 
quả hoạt động thanh, kiểm tra của 
đơn vị qua đó công bố các tổ chức, 
cá nhân vi phạm trên phương tiện 
thông tin đại chúng để nhân dân 
Thủ đô được biết. Đồng thời tiến 
hành kiểm tra, xác minh thông 
tin phản ánh của các cơ quan 
báo chí, cụ thể thời gian qua theo 
phán ánh của Đài Truyền hình 
Việt Nam về việc “Nhiều tấn mỡ 
bẩn, bốc mùi ngang nhiên được 
đem đi tiêu thụ mỗi ngày”, Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã 
chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở phối 
hợp với các cơ quan chức năng 
thuộc thành phố tiến hành kiểm 
tra, xác minh vụ việc và tiến hành 
xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 
vi phạm theo đúng quy định...

- Nguyên nhân chính của tình 
hình vi phạm: Ý thức tuân thủ 
pháp luật của một số tổ chức, 
cá nhân chưa cao; một số tổ chức, 
cá nhân tranh thủ dịp trước, trong 
và sau Tết để sản xuất, kinh 
doanh hàng kém chất lượng; 
Tình hình vận chuyển, kinh do-
anh hàng hóa, thực phẩm, gia 
súc, gia cầm... không rõ nguồn 
gốc, không đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm ở các tỉnh, 
thành phố được vận chuyển về 
Hà Nội đặc biệt là trong dịp Tết 
Nguyên đán để tiêu thụ vẫn diễn 
biến phức tạp, khó lường. 

Nhận xét, đánh giá về công 
tác đấu tranh phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả:

- Thuận lợi:
+ Trong 7 tháng đầu năm 

2024, Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội đã chủ động, triển khai 
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thực hiện có hiệu quả các Nghị 
quyết của Chính phủ, kế hoạch, 
văn bản của UBND Thành phố 
Hà Nội, Ban Chỉ đạo 389/TP 
trong công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả.

+ Được sự quan tâm chỉ đạo 
sâu sát của UBND thành phố 
Hà Nội, Ban Chỉ đạo 389/TP; sự 
phối hợp chặt chẽ của các ban, 
ngành thành phố, trong 7 tháng 
đầu năm 2024, lực lượng Thanh 
tra ngành Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội đã tăng cường thanh tra, 
kiểm tra về an toàn thực phẩm và 
vật tư nông nghiệp nhằm ngăn 
ngừa, phát hiện và xử lý triệt 
để vi phạm hành chính đối với 
các hành vi vi phạm; góp phần 
ổn định và phát triển thị trường 
đồng thời đảm bảo quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của 
người sản xuất, người kinh do-
anh và người tiêu dùng.

+ Công tác tuyên truyền được 
quan tâm, chú trọng hơn; thường 
xuyên đưa nhiều tin bài về kết 
quả hoạt động thanh tra, kiểm 
tra; những cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm không đảm 
bảo an toàn thực phẩm; những 
tổ chức, cá nhân kinh doanh vật 
tư nông nghiệp kém chất lượng 
nhằm giúp nhân dân Thủ đô, 
người nông dân biết.

+ Công tác phối hợp, trao đổi 
thông tin với các lực lượng chức 
năng của thành phố được triển khai 
thường xuyên, qua đó góp phần 
nâng cao hiệu quả trong công tác 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả.

+ Việc triển khai tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ cho cán bộ, 
công chức về công tác thanh tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm hành 
chính được quan tâm. Qua đó 
giúp công chức làm nhiệm vụ 

thanh tra, kiểm tra của Sở thực 
hiện tốt nhiệm vụ về công tác 
đấu tranh phòng chống tội phạm 
trong tình hình mới.

- Khó khăn, tồn tại và 
nguyên nhân:

+ Với địa bàn thành phố rộng 
gồm 30 quận, huyện, thị xã, lực 
lượng mỏng, điều kiện trang 
thiết bị phục vụ công tác thanh 
tra, kiểm tra còn hạn chế, vì 
vậy công tác thanh tra, kiểm tra 
trong lĩnh vực nông nghiệp gặp 
không ít khó khăn.

+ Hoạt động buôn lậu, sản 
xuất kinh doanh hàng hóa không 
rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm 
các quy định về an toàn thực 
phẩm và gian lận thương mại 
ngày càng phức tạp với nhiều 
phương thức, thủ đoạn khác 
nhau gây khó khăn cho công tác 
thanh tra, kiểm tra.

+ Văn bản quy phạm pháp 
luật quy định đối với một số lĩnh 
vực vẫn còn chưa rõ ràng cụ thể 
trong lĩnh vực giống vật nuôi, 
thủy sản, thức ăn chăn nuôi… 
làm ảnh hưởng đến quá trình 
thanh tra, kiểm tra.

- Phương hướng, nhiệm vụ 
và giải pháp tổ chức thực hiện 
các tháng cuối năm 2024: Để 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
công tác chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả 
trong thời gian tới, Thanh tra 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội thực hiện một số nhiệm vụ 
trọng tâm như sau:

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm 
các Nghị quyết của Chính phủ, 
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia, UBND thành phố Hà 
Nội, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố 
về công tác chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả; thực 
hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ 

thông tin báo cáo của Ban Chỉ 
đạo 389 Thành phố.

+ Tăng cường thanh tra, kiểm 
tra theo Kế hoạch; phối hợp 
với các cơ quan chức năng của 
thành phố thanh tra, kiểm tra đột 
xuất đối với các tổ chức, cá nhân 
khi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh 
vực nông nghiệp; xử lý nghiêm các 
vi phạm phát hiện được trong 
quá trình kiểm tra. 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng về tác hại của 
việc buôn lậu, hàng giả, hàng 
kém chất lượng, vi phạm an toàn 
thực phẩm để người dân biết và 
phòng tránh. Hướng dẫn và phổ 
biến pháp luật cho các tổ chức, 
cá nhân tham gia hoạt động kinh 
doanh trên địa bàn thành phố 
nhằm nâng cao ý thức của người 
dân trong việc chấp hành các 
quy định của pháp luật.

+ Tăng cường công tác trao 
đổi thông tin, phối hợp tốt với các 
lực lượng chức năng trong thành 
phố nhằm phát hiện, ngăn chặn 
kịp thời các hoạt động buôn lậu 
hàng giả, hàng kém chất lượng.

+ Phát hiện những bất cập, 
chồng chéo trong các văn bản 
quy phạm pháp luật để kiến nghị 
cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

+ Tiếp tục làm tốt công tác tập 
huấn, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 
cán bộ, công chức làm công tác 
thanh tra, kiểm tra. Khen thưởng, 
động viên, nêu gương kịp thời 
đối với tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả.
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KHÁI QUÁT CÁC YÊU CẦU PHÁP LÝ 
VỀ KHÍ NHÀ KÍNH TẠI VIỆT NAM 

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSPNN Hà Nội Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSPNN Hà Nội 

Từ năm 2005, Chính phủ đã 
ban hành một số văn bản 
nhằm tạo cơ sở pháp lý 

cho việc thực hiện các dự án Cơ chế 
phát triển sạch (Clean Development 
Mechanism - CDM) tại Việt Nam. 
Tính đến tháng 11/2022, có tổng 
cộng 276 dự án CDM và gần 29,4 
triệu tín chỉ carbon đã được ban 
hành từ các dự án tín chỉ carbon 
được phát triển theo cơ chế CDM 
tại Việt Nam. 

Tháng 11/2020, Luật Bảo vệ 
Môi trường sửa đổi được thông 
qua, lần đầu tiên đưa ra quy 
định về việc tổ chức và phát 
triển thị trường carbon trong 
nước (Điều 139), trong đó Bộ 
Tài nguyên và Môi trường được 
giao nhiệm vụ thiết lập tổng 
hạn ngạch cho ETS (Hệ thống 
giao dịch phát thải) của Việt 
Nam và xác định phương pháp 
phân bổ hạn ngạch cũng như 
các cơ chế tín chỉ bù trừ carbon 
được áp dụng trong ETS.

1. Luật Bảo vệ môi trường 2020
Cơ sở phát thải KNK (Khí nhà 

kính) thuộc danh mục phải thực 
hiện kiểm kê khí nhà kính có 
trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức thực hiện kiểm 
kê KNK, xây dựng và duy trì hệ 
thống cơ sở dữ liệu phát thải 
KNK và gửi kết quả kiểm kê KNK 
định kỳ 02 năm một lần đến Bộ 
Tài nguyên và Môi trường trước 
ngày 01 tháng 12 của kỳ báo 
cáo để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ.

b) Xây dựng, thực hiện kế 
hoạch giảm nhẹ phát thải KNK 
hằng năm; thực hiện lồng ghép 
hoạt động giảm nhẹ phát thải 
KNK với chương trình quản lý 
chất lượng, chương trình sản 
xuất sạch hơn, chương trình bảo 
vệ môi trường của cơ sở.

c) Hằng năm, lập báo cáo 
mức giảm phát thải khí nhà kính 
để thực hiện kế hoạch giảm 
nhẹ phát thải KNK của cơ sở 

theo hệ thống đo đạc, báo cáo, 
thẩm định gửi Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh có liên quan trước ngày 31 
tháng 12 của kỳ báo cáo.

2. Nghị định số 06/2022/
NĐ-CP của Chính phủ về 
quy định giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính và bảo vệ tầng 
ozone, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 7/1/2022

Các cơ sở phát thải khí nhà 
kính phải thực hiện kiểm kê KNK 
là cơ sở có mức phát thải KNK 
hằng năm từ 3.000 tấn CO2 
tương đương trở lên hoặc thuộc 
một trong các trường hợp sau:

a) Nhà máy nhiệt điện, cơ sở 
sản xuất công nghiệp có tổng 
lượng tiêu thụ năng lượng hằng 
năm từ 1.000 tấn dầu tương 
đương (TOE) trở lên.

b) Công ty kinh doanh vận tải 
hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu 
hằng năm từ 1.000 TOE trở lên.

c) Tòa nhà thương mại có 
tổng tiêu thụ năng lượng hằng 
năm từ 1.000 TOE trở lên.

d) Cơ sở xử lý chất thải rắn 
có công suất hoạt động hằng 
năm từ 65.000 tấn trở lên.

3. Quyết định 01/2022/QĐ-
TTg của Thủ tướng về ban 
hành danh mục lĩnh vực, cơ sở 
phát thải KNK phải thực hiện 
kiểm kê KNK

Quy định danh mục các cơ 
sở/doanh nghiệp phải kiểm 
kê KNK định kỳ 02 năm 1 lần 
theo quy định. Có 06 Lĩnh vực 

Trồng rừng bền vững giúp bảo vệ môi trường và có thể bán tín chỉ carbon.

KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ
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phải lập báo cáo phát thải KNK 
định kỳ:

- Năng lượng: Công nghiệp 
sản xuất năng lượng; tiêu thụ 
năng lượng trong công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ và dân 
dụng; khai thác than; khai thác 
dầu và khí tự nhiên.

- Giao thông vận tải: Tiêu thụ 
năng lượng trong giao thông vận tải.

- Xây dựng: Tiêu thụ năng 
lượng trong ngành xây dựng; các 
quá trình công nghiệp trong sản 
xuất vật liệu xây dựng.

- Các quá trình công nghiệp: 
Sản xuất hóa chất; luyện kim; 
công nghiệp điện tử; sử dụng 
sản phẩm thay thế cho các chất 
làm suy giảm tầng ô - dôn; sản 
xuất và sử dụng các sản phẩm 
công nghiệp khác.

- Nông nghiệp, lâm nghiệp 
và sử dụng đất: Chăn nuôi; lâm 
nghiệp và thay đổi sử dụng đất; 
trồng trọt; tiêu thụ năng lượng 
trong nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thủy sản; các nguồn phát thải 
khác trong nông nghiệp.

- Chất thải: Bãi chôn lấp chất 
thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng 
phương pháp sinh học; thiêu đốt 
và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và 
xả thải nước thải. 

4. Quyết định 896/QĐ-TTg 
của Thủ tướng ngày 26/7/2022 
về Phê duyệt Chiến lược quốc 
gia về biến đổi khí hậu giai 
đoạn đến năm 2050

Chiến lược quốc gia về biến đổi 
khí hậu giai đoạn đến năm 2050:

- Tổng lượng phát thải khí 
nhà kính quốc gia: Giảm 43,5% 
so với kịch bản phát triển thông 
thường (BAU).

- Lĩnh vực năng lượng: Giảm 

32,6%, lượng phát thải không 
vượt quá 457 triệu tấn CO2 tương 
đương (CO2tđ).

- Lĩnh vực nông nghiệp: Giảm 
43,0%, lượng phát thải không 
vượt quá 64 triệu tấn CO2tđ.

- Lĩnh vực lâm nghiệp, sử dụng 
đất: Giảm 70% lượng phát thải và 
tăng 20% lượng hấp thụ các-bon, 
tổng lượng phát thải và hấp thụ 
đạt ít nhất - 95 triệu tấn CO2tđ.

- Lĩnh vực chất thải: Giảm 
60,7%, lượng phát thải không 
vượt quá 18 triệu tấn CO2tđ.

- Lĩnh vực các quá trình công 
nghiệp: Giảm 38,3%, lượng phát thải 
không vượt quá 86 triệu tấn CO2tđ.

- Các cơ sở có mức phát thải 
khí nhà kính hằng năm từ 2.000 
tấn CO2tđ trở lên phải thực hiện 
giảm phát thải khí nhà kính.

5. Nghị định 45/2022 của 
Chính phủ ngày 25/8/2022 - 
điều 45 về Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính các quy định 
về giảm nhẹ phát thải KNK

Phạt tiền hoặc phạt cảnh cáo 
các hành vi sau:

- Không nộp báo cáo kiểm 
kê khí nhà kính & báo cáo mức 
giảm phát thải.

- Cung cấp thông tin không 
đúng, không đầy đủ trong báo cáo 
kiểm kê khí nhà kính & báo cáo 
mức giảm phát thải khí nhà kính.

- Không lập báo cáo kiểm 
kê khí nhà kính & báo cáo mức 
giảm phát thải khí nhà kính theo 
quy định.

- Thẩm định báo cáo không 
đúng lĩnh vực đã được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường công bố.

Biện pháp khắc phục hậu quả:
- Buộc cung cấp thông tin 

đúng, đầy đủ trong báo cáo kiểm 

kê khí nhà kính, báo cáo mức 
giảm phát thải khí nhà kính.

- Buộc lập báo cáo kiểm kê 
khí nhà kính, báo cáo mức giảm 
phát thải khí nhà kính cho (các) 
năm nộp chậm, nộp thiếu và chịu 
mọi phí tổn phát sinh nếu có.

- Buộc lập báo cáo kiểm kê 
khí nhà kính, báo cáo mức giảm 
phát thải khí nhà kính cho (các) 
năm nộp chậm, nộp thiếu và chịu 
mọi phí tổn phát sinh nếu có.

6. Cơ chế điều chỉnh biên giới 
carbon (Carbon Border Adjustment 
Mechanism - CBAM)

- Từ 01/10/2023 - 01/01/2026: 
Giai đoạn chuyển tiếp, áp dụng 
thí điểm tại 27 quốc gia EU.

- Từ 01/01/2026 - 2027: Giai 
đoạn vận hành và áp dụng dần.

- Từ 2034: Giai đoạn áp dụng 
toàn bộ.

- Có 06 ngành áp dụng trước, 
gồm: Sắt thép, xi măng, phân 
bón, nhôm, điện, hydro; Nhà nhập 
khẩu phải báo cáo lượng khí thải 
có trong hàng hóa nhập khẩu.

7. Các tiêu chuẩn ISO
- ISO 14064 - 1: 2018: Áp dụng 

cho cấp độ tổ chức/doanh nghiệp.
- ISO 14064 - 2: 2019: Áp 

dụng cho cấp độ dự án.
- ISO 14067: 2018: Áp dụng 

cho cấp độ sản phẩm.
- ISO 14068: 11/2023 Trung 

hòa carbon áp dụng Doanh 
nghiệp, tổ chức, sản phẩm và 
dịch vụ.

Những yêu cầu pháp lý ban 
hành đã thể hiện cam kết giảm 
thiểu phát thải khí nhà kính, bảo 
vệ môi trường của Việt Nam; đáp 
ứng yêu cầu quốc tế về giảm 
thiểu phát thải khí nhà kính, bảo 
vệ môi trường.

KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ
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MUÏC LUÏC
STT NOÄI DUNG TAÙC GIAÛ, ÑÔN VÒ TRANG

I CHUÛ TRÖÔNG - CHÍNH SAÙCH

1

Cơ chế hỗ trợ đối với dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển 
mô hình giảm nghèo để triển khai chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên 
địa bàn thành phố 

 TTKN Hà Nội (Tổng hợp) 1

2 Kế hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn thành phố Hà 
Nội năm 2024 - 2025  TTKN Hà Nội (Tổng hợp) 4

II   XAÂY DÖÏNG NOÂNG THOÂN MÔÙI

3 Kết quả thực hiện kế hoạch nông nghiệp, nông thôn 9 tháng 
đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024

VP điều phối chương trình 
xây dựng NTM Hà Nội 7

III TROÀNG TROÏT – THUÛY LÔÏI – PHOØNG CHOÁNG THIEÂN TAI

4 Dự báo một số sinh vật hại cây trồng vụ Đông 2024 Chi cuïc Troàng troït vaø Baûo 
veä thöïc vaät Haø Noäi 11

5 Công tác thủy lợi ứng phó với cơn bão số 2 trên địa bàn thành phố Chi cuïc Thuûy lôïi vaø Phoøng, 
choáng thieân tai Haø Noäi 12

6
Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và 
mưa, lũ lớn trên các tuyến sông địa bàn thành phố Hà Nội

Chi cuïc Thuûy lôïi vaø Phoøng, 
choáng thieân tai Haø Noäi 14

IV CHAÊN NUOÂI - THUÛY SAÛN

7 Công tác chăn nuôi, thú y 6 tháng đầu năm 2024 Chi cục Chăn nuôi, Thủy 
sản và Thú y Hà Nội

19

8 Một số quy định mới về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy 
sản, sản phẩm xử lý nuôi trồng thủy sản

Chi cục Chăn nuôi, Thủy 
sản và Thú y Hà Nội 22

V QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM NOÂNG NGHIEÄP

9 Dấu ấn công tác quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị 
trường nông nghiệp thành phố Hà Nội

Chi cục Chất lượng, chế 
biến và Phát triển thị trường 
Hà Nội

24

10
Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng 
cuối năm 2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT Thành phố

Nguyeãn Bình Minh
Thanh tra Sôû Noâng nghieäp & 
PTNT Haø Noäi

27

VI KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ

11 Khái quát các yêu cầu pháp lý về khí nhà kính tại Việt Nam
Trung tâm Phân tích và 
chứng nhận chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp Hà Nội

30
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